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STT Số hồ sơ Thời gian quy định hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận/CB xử lý

A

I

1 000.00.03.H60-
221102-0063

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:44

TRẦN DUY ĐĂNG Tổ 3 P. Tân Hà, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

2 000.00.03.H60-
221102-0056

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:47

NGUYỄN PHÚC
CHÍNH

Tổ 3 P. Ỷ La, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

3 000.00.03.H60-
221102-0075

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:39

ĐẶNG THỊ DUYÊN X. Lực Hành, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

Biểu mẫu 03

DANH SÁCH CHI TIẾT HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT TRỄ HẠN TỪ NGÀY 16/10/2022 ĐẾN NGÀY 15/11/2022

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-VP ngày       /11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (207 HỒ SƠ)



2
4 000.00.03.H60-

221102-0078
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:37

NGUYỄN THỊ HÀ X. Bằng Doãn, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

5 000.00.03.H60-
221102-0084

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:35

PHÀN GIỚI HẰNG X. Tùng Vài, H. Quản Bạ,
T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

6 000.00.03.H60-
221102-0098

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:28

LÊ QUANG HOẠCH X. Trung Môn, H. Yên
Sơn, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

7 000.00.03.H60-
221102-0117

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:41

HOÀNG QUỐC HUY Tổ 7 P. Đội Cấn, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

8 000.00.03.H60-
221102-0119

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:40

ĐÀO QUÝ HUY X. Kim Phú, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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9 000.00.03.H60-

221102-0127
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:37

TRẦN QUỐC KHÁNH X. Thành Long, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

10 000.00.03.H60-
221102-0137

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:33

VŨ THỊ LAN X. Quảng Yên, H. Thanh
Ba, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

11 000.00.03.H60-
221102-0155

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:25

ĐINH QUANG MẠNH X. Bình Xa, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

12 000.00.03.H60-
221102-0157

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:24

TRIỆU XUÂN MẾN X. Tân Thành, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

13 000.00.03.H60-
221102-0177

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:11

LỤC THỊ NHUNG X. Nghĩa Thuận, H. Quản
Bạ, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT



4
14 000.00.03.H60-

221102-0179
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:10

MA VĂN NIN X. Hữu Sản, H. Bắc
Quang, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

15 000.00.03.H60-
221102-0182

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:09

DƯƠNG THỊ PHÁI X. Quảng Yên, H. Thanh
Ba, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

16 000.00.03.H60-
221102-0187

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:07

LÝ VĂN QUÂN X. Xuân Vân, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

17 000.00.03.H60-
221102-0199

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:00

BÀN THỊ TÂM X. Thái Hòa, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

18 000.00.03.H60-
221102-0206

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:57

NGUYỄN VĂN
THẮNG

X. Phù Lưu, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT



5
19 000.00.03.H60-

221102-0208
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:56

LỘC THỊ LỆ THANH X. Tân Long, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

20 000.00.03.H60-
221102-0235

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:10

LÒ ĐẠI TÚ X. Quyết Tiến, H. Quản
Bạ, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

21 000.00.03.H60-
221102-0240

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:07

TRẦN ANH TÙNG X. Vũ Linh, H. Yên Bình,
T. Yên Bái

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

22 000.00.03.H60-
221102-0048

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:04
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:50

CƯ THỊ ANH X. Quyết Tiến, H. Quản
Bạ, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

23 000.00.03.H60-
221102-0050

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:04
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:49

PHẠM THỊ NGỌC
ANH

Tổ 15 P. Đội Cấn, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT



6
24 000.00.03.H60-

221102-0062
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:44

NGUYỄN XUÂN
ĐĂNG

X. Đông Lợi, H. Sơn
Dương, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

25 000.00.03.H60-
221102-0057

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:46

SÙNG THỊ CHU X. Hùng Lợi, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

26 000.00.03.H60-
221102-0059

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:45

HOÀNG ĐÌNH
CHUNG

X. Thiệu Tiến, H. Thiệu
Hóa, T. Thanh Hóa

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

27 000.00.03.H60-
221102-0079

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:37

NGUYỄN THU HÀ P. Đội Cấn, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

28 000.00.03.H60-
221102-0086

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:34

ĐINH VĂN HẬU X. Thanh Tân, H. Thanh
Liêm, T. Hà Nam

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT



7
29 000.00.03.H60-

221102-0087
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:33

HOÀNG THỊ HẬU P. Nông Tiến, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

30 000.00.03.H60-
221102-0096

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:29

TRẦN VĂN HÒA X. Canh Tân, H. Hưng Hà,
T. Thái Bình

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

31 000.00.03.H60-
221102-0100

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:49

NÔNG VĂN HOÀNG X. Phúc Thịnh, H. Chiêm
Hóa, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

32 000.00.03.H60-
221102-0101

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:48

TRẦN THANH
HOÀNG

X. Xuân Vân, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

33 000.00.03.H60-
221102-0103

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:48

THÈN THỊ HỢI X. Tân Long, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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34 000.00.03.H60-

221102-0097
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:29

NGUYỄN THỊ HÒA X. Vụ Quang, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

35 000.00.03.H60-
221102-0123

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:39

TRIỆU XUÂN HUY X. Tràng Đà, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

36 000.00.03.H60-
221102-0125

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:38

NGUYỄN THỊ HUYỀN X. Vĩnh Lợi, H. Sơn
Dương, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

37 000.00.03.H60-
221102-0141

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:31

LÝ THỊ LỆ X. Phú Thịnh, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

38 000.00.03.H60-
221102-0130

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:36

NỊNH THỊ KIỂM X. Đội Bình, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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39 000.00.03.H60-

221102-0131
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:35

NGUYỄN TRUNG
KIÊN

Tổ 11 P. Tân Hà, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

40 000.00.03.H60-
221102-0138

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:32

TRẦN THỊ LANH Tổ 1 P. Ỷ La, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

41 000.00.03.H60-
221102-0149

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:28

HOÀNG VŨ LỰC X. Tân Thành, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

42 000.00.03.H60-
221102-0154

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:25

NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG MAI

X. Mỹ Bằng, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

43 000.00.03.H60-
221102-0156

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:25

PHÀN GIÀNG MẨY X. Sủng Máng, H. Mèo
Vạc, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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44 000.00.03.H60-

221102-0159
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:23

PHẠM THỊ MINH X. Chí Đám, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

45 000.00.03.H60-
221102-0161

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:20

NGUYỄN PHƯƠNG
NAM

X. Tây Cốc, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

46 000.00.03.H60-
221102-0165

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:18

BÙI THỊ NGA X. Bằng Luân, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

47 000.00.03.H60-
221102-0184

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:08

ĐỖ HỒNG PHÚC X. Kim Phú, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

48 000.00.03.H60-
221102-0190

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:05

LÂM VĂN QUANG X. Kim Phú, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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49 000.00.03.H60-

221102-0196
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:02

PHÀN THỊ SINH X. Quyết Tiến, H. Quản
Bạ, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

50 000.00.03.H60-
221102-0207

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:57

VŨ VĂN THẮNG X. Sóc Đăng, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

51 000.00.03.H60-
221102-0216

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:53

HOÀNG THỊ THÚY
THỜI

X. Đồng Yên, H. Bắc
Quang, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

52 000.00.03.H60-
221102-0249

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:04
- Số người nộp: 1

BÙI QUANG VŨ Tổ 2 P. Tân Quang, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

53 000.00.03.H60-
221102-0054

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:04
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:47
- Số người nộp: 1

VŨ THỊ CHANH X. Vĩnh Lợi, H. Sơn
Dương, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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54 000.00.03.H60-

221102-0064
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:43

HÀ THÀNH ĐẠT X. Kim Phú, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

55 000.00.03.H60-
221102-0065

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:43

PHẠM TRÍ ĐẠT TT. Việt Quang, H. Bắc
Quang, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

56 000.00.03.H60-
221102-0073

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:39

LÝ VĂN DŨNG X. Minh Dân, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

57 000.00.03.H60-
221102-0093

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:31
- Số người nộp: 1

MAI ĐỨC HIẾU Tổ 17 P. Phan Thiết, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

58 000.00.03.H60-
221102-0102

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:48

DƯƠNG THỊ HỒI X. Hùng Lợi, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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59 000.00.03.H60-

221102-0124
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:38

VŨ QUANG HUY X. Mỹ Bằng, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

60 000.00.03.H60-
221102-0128

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:36

HOÀNG THÁI KHIÊM X. Cảm Nhân, H. Yên
Bình, T. Yên Bái

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

61 000.00.03.H60-
221102-0144

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:30

LA THỊ NGỌC LINH X. Mỹ Bằng, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

62 000.00.03.H60-
221102-0145

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:29

NGUYỄN THỊ LINH X. Quý Quân, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

63 000.00.03.H60-
221102-0146

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:29
- Số người nộp: 1

NGUYỄN THÙY LINH X. Hùng Xuyên, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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64 000.00.03.H60-

221102-0152
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:26

VŨ KHÁNH LY Tổ 5 P. Ỷ La, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

65 000.00.03.H60-
221102-0158

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39

HẠNG VẦN MÌN X. Cao Mã Pờ, H. Quản
Bạ, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

66 000.00.03.H60-
221102-0172

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:14

ĐỖ THẾ NGỌC TT. Thổ Tang, H. Vĩnh
Tường, T. Vĩnh Phúc

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

67 000.00.03.H60-
221102-0180

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:10

NGUYỄN THỊ NƯƠNG X. Xuân An, H. Yên Lập,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

68 000.00.03.H60-
221102-0193

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:04

BÀN VĂN QUYẾT X. Minh Dân, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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69 000.00.03.H60-

221102-0231
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:11

TRẦN NGỌC TRÚC X. Kim Phú, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

70 000.00.03.H60-
221102-0233

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:10

HOÀNG QUỐC
TRUNG

X. Hương Xạ, H. Hạ Hòa,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

71 000.00.03.H60-
221102-0234

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:10

ĐẶNG XUÂN
TRƯỜNG

X. Bình Xa, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

72 000.00.03.H60-
221102-0236

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:09
- Số người nộp: 1

PHẠM ANH TUẤN X. Bằng Doãn, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

73 000.00.03.H60-
221102-0049

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:04
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:50

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG
ANH

X. Nhữ Khê, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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74 000.00.03.H60-

221102-0060
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:45

ĐỖ TRUNG CÔNG X. Mỹ Bằng, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

75 000.00.03.H60-
221102-0067

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:42
- Số người nộp: 1

HẢNG THỊ DÍN X. Thượng Long, H. Yên
Lập, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

76 000.00.03.H60-
221102-0083

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:35

NGUYỄN THỊ HẰNG X. Vĩnh Lợi, H. Sơn
Dương, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

77 000.00.03.H60-
221102-0092

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:31

HOÀNG CHUNG HIẾU X. Trung Trực, H. Yên
Sơn, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

78 000.00.03.H60-
221102-0105

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:47

LÊ VĂN HUẤN X. Vô Tranh, H. Hạ Hòa,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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79 000.00.03.H60-

221102-0106
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:46

TRẦN THỊ THU HUẾ X. Chí Đám, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

80 000.00.03.H60-
221102-0112

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:44

LƯƠNG KIỀU HƯNG X. Yên Phú, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

81 000.00.03.H60-
221102-0099

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:28

NGUYỄN THANH
HOÀI

X. Tri Phú, H. Chiêm Hóa,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

82 000.00.03.H60-
221102-0115

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:42

TẠ MAI HƯƠNG Tổ 17 P. An Tường, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

83 000.00.03.H60-
221102-0118

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:41

ĐẶNG QUANG HUY X. Trung Môn, H. Yên
Sơn, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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84 000.00.03.H60-

221102-0142
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:31

LÒ THỊ LEN X. Mỹ Lung, H. Yên Lập,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

85 000.00.03.H60-
221102-0135

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:33

HOÀNG THỊ LÂM X. Thái Sơn, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

86 000.00.03.H60-
221102-0136

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:33
- Số người nộp: 1

HÀ HOÀNG LAN TT. Đoan Hùng, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

87 000.00.03.H60-
221102-0163

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:19
- Số người nộp: 1

LÊ HOÀI NAM X. Đại An, H. Thanh Ba, T.
Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

88 000.00.03.H60-
221102-0166

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:17

VŨ THỊ NGÂN X. Vân Du, H. Đoan Hùng,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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89 000.00.03.H60-

221102-0176
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:12

THÀO THỊ NHI X. Quyết Tiến, H. Quản
Bạ, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

90 000.00.03.H60-
221102-0215

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:53

SẦM VĂN THỊNH X. Bình Xa, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

91 000.00.03.H60-
221102-0222

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:15

HOÀNG VĂN
THƯƠNG

X. Minh Hương, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

92 000.00.03.H60-
221102-0223

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:14

BÙI MINH THƯƠNG X. Phú Thịnh, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

93 000.00.03.H60-
221102-0226

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:13

TRẦN VĂN THỦY X. Hợp Nhất, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT



20
94 000.00.03.H60-

221102-0229
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:12

LÝ THỊ TINH X. Minh Dân, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

95 000.00.03.H60-
221102-0230

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:12

NGUYỄN THỊ TOÀN X. Lang Quán, H. Yên
Sơn, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

96 000.00.03.H60-
221102-0232

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:11
- Số người nộp: 1

ĐOÀN QUANG
TRUNG

X. An Khang, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

97 000.00.03.H60-
221102-0248

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:04
- Số người nộp: 1

NGUYỄN QUANG
VINH

X. Đại An, H. Thanh Ba, T.
Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

98 000.00.03.H60-
221102-0252

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:02

TRẦN THỊ XUYẾN X. Tràng Đà, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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99 000.00.03.H60-

221102-0253
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:00

NGUYỄN THỊ YÊN X. Yên Nguyên, H. Chiêm
Hóa, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

100 000.00.03.H60-
221102-0052

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:04
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:48

HÀ THỊ BỀN X. Gia Điền, H. Hạ Hòa, T.
Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

101 000.00.03.H60-
221102-0066

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:42

LƯƠNG KIỀU DIỄM X. Trung Sơn, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

102 000.00.03.H60-
221102-0082

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:35
- Số người nộp: 1

TRẦN THỊ HỒNG HẢI X. Đức Ninh, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

103 000.00.03.H60-
221102-0077

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:38

NGUYỄN QUỐC
GIANG

X. Xuân Viên, H. Yên Lập,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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104 000.00.03.H60-

221102-0108
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:45

LÊ THANH HUỆ X. Bằng Luân, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

105 000.00.03.H60-
221102-0111

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:44
- Số người nộp: 1

HÀ DUY HƯNG X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

106 000.00.03.H60-
221102-0120

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:40

ĐỖ QUANG HUY X. Hùng Xuyên, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

107 000.00.03.H60-
221102-0121

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:40

HOÀNG ĐỨC HUY X. Trung Sơn, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

108 000.00.03.H60-
221102-0140

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:31
- Số người nộp: 1

NGUYỄN THỊ LẬP X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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109 000.00.03.H60-

221102-0134
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:34
- Số người nộp: 1

CÁO DIU LÁI X. Túng Sán, H. Hoàng Su
Phì, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

110 000.00.03.H60-
221102-0147

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:28
- Số người nộp: 1

PHẠM HỒNG LINH X. Kim Phú, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

111 000.00.03.H60-
221102-0148

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:28
- Số người nộp: 1

NGUYỄN THỊ LỤA X. Tràng Đà, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

112 000.00.03.H60-
221102-0150

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:27

NGUYỄN MINH
LƯƠNG

X. Hà Lương, H. Hạ Hòa,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

113 000.00.03.H60-
221102-0168

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:16

NGUYỄN THANH
NGOAN

X. Vĩnh Kiên, H. Yên
Bình, T. Yên Bái

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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114 000.00.03.H60-

221102-0178
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:11
- Số người nộp: 1

NGUYỄN HỒNG
NHUNG

X. Thái Sơn, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

115 000.00.03.H60-
221102-0181

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:09

GIÀNG THỊ PÀ X. Quyết Tiến, H. Quản
Bạ, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

116 000.00.03.H60-
221102-0186

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:07

ĐOÀN ĐỨC QUÂN X. Vô Tranh, H. Hạ Hòa,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

117 000.00.03.H60-
221102-0188

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:06
- Số người nộp: 1

NÔNG HẢI QUÂN X. Phù Lưu, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

118 000.00.03.H60-
221102-0201

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:59

NGUYỄN THỊ TÂN X. Chí Đám, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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119 000.00.03.H60-

221102-0209
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:56

ĐẶNG QUANG
THÀNH

X. Xuân Áng, H. Hạ Hòa,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

120 000.00.03.H60-
221102-0213

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:54

NGUYỄN VĂN THẾ X. Đại An, H. Thanh Ba, T.
Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

121 000.00.03.H60-
221102-0237

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:09

TRẦN THÀNH TUẤN X. Cổ Nhuế, Q. Nam Từ
Liêm, TP. Hà Nội

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

122 000.00.03.H60-
221102-0242

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:06

ĐỖ THỊ TƯƠI X. Vân Đồn, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

123 000.00.03.H60-
221102-0245

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:05

HOÀNG THỊ VÂN X. Hùng Đức, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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124 000.00.03.H60-

221102-0051
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:04
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:49

LÝ THỊ VÂN ANH X. Kim Quan, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

125 000.00.03.H60-
221102-0068

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:42

VÀNG THỊ ÁNH DỊU X. Bản Nhùng, H. Hoàng
Su Phì, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

126 000.00.03.H60-
221102-0080

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:36
- Số người nộp: 1

THÈN THỊ HÀ X. Hùng Lợi, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

127 000.00.03.H60-
221102-0070

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:41

LƯƠNG THỊ DUNG Tổ 7 P. Đội Cấn, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

128 000.00.03.H60-
221102-0074

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:39

ĐÀM MINH DŨNG TT. Tân Yên, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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129 000.00.03.H60-

221102-0091
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:31

HOÀNG VĂN HIẾU X. Bình Xa, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

130 000.00.03.H60-
221102-0113

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:43

PHẠM VĂN HƯNG X. Đội Bình, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

131 000.00.03.H60-
221102-0160

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:20

SÙNG QUÁN MÌNH X. Nà Khương, H. Quang
Bình, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

132 000.00.03.H60-
221102-0167

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:17

PHƯỢNG MÙI
NGHÍNH

X. Tiên Nguyên, H. Quang
Bình, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

133 000.00.03.H60-
221102-0171

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:15

PHÙNG THỊ BÍCH
NGỌC

X. Chí Đám, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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134 000.00.03.H60-

221102-0185
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:08

QUAN HOÀI PHƯƠNG X. Thượng Lâm, H. Lâm
Bình, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

135 000.00.03.H60-
221102-0189

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:06

NGUYỄN NGỌC
QUANG

X. Đồng Văn, H. Yên Lạc,
T. Vĩnh Phúc

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

136 000.00.03.H60-
221102-0192

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:04

BÙI VĂN QUYỀN X. Đức Hợp, H. Kim
Động, T. Hưng Yên

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

137 000.00.03.H60-
221102-0194

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:03

LƯƠNG THỊ QUỲNH X. Hùng Lợi, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

138 000.00.03.H60-
221102-0204

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:58

NGÔ THỊ THẮM X. Ngọc Quan, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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139 000.00.03.H60-

221102-0211
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:55

HOÀNG THỊ THẢO X. Việt Vinh, H. Bắc
Quang, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

140 000.00.03.H60-
221102-0219

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:51

VŨ THỊ MINH THU X. Mỹ Bằng, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

141 000.00.03.H60-
221102-0225

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:14

TRẦN THỊ THÚY X. Vụ Quang, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

142 000.00.03.H60-
221102-0238

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:08

LÊ THANH TÙNG Tổ 2 P. Nông Tiến, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

143 000.00.03.H60-
221102-0239

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:08

NGUYỄN BÁ TÙNG X. Kim Phú, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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144 000.00.03.H60-

221102-0243
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:06

ĐINH THỊ UYÊN X. Hợp Nhất, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

145 000.00.03.H60-
221102-0053

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:04
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:48

HOÀNG THỊ BIÊN X. Minh Hương, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

146 000.00.03.H60-
221102-0061

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:45

ĐỖ CAO CƯỜNG X. Yên Bình, H. Yên Bình,
T. Yên Bái

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

147 000.00.03.H60-
221102-0069

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:41

ĐINH VĂN ĐUA X. Minh Phú, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

148 000.00.03.H60-
221102-0055

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:47

PHẠM MINH CHIẾN X. Bằng Doãn, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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149 000.00.03.H60-

221102-0071
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:40

LÊ VĂN DUNG X. Quảng Yên, H. Thanh
Ba, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

150 000.00.03.H60-
221102-0072

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:40
- Số người nộp: 1

PHẠM THỊ KIM DUNG X. Hùng Xuyên, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

151 000.00.03.H60-
221102-0085

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:34

TRIỆU TIẾN HÀO X. Vô Tranh, H. Hạ Hòa,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

152 000.00.03.H60-
221102-0088

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:33

LƯƠNG THỊ THÙY
HIÊN

X. Yên Phú, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

153 000.00.03.H60-
221102-0090

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:32

TRẦN VĂN HIỆP X. Chí Đám, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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154 000.00.03.H60-

221102-0094
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:30

TẢI VĂN HIẾU X. Hùng Lợi, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

155 000.00.03.H60-
221102-0107

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:46

LĂNG THỊ HUỆ X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

156 000.00.03.H60-
221102-0110

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:44

NGUYỄN VĂN HÙNG X. Bằng Doãn, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

157 000.00.03.H60-
221102-0122

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:39

LÝ CHÍNH HUY X. Tùng Vài, H. Quản Bạ,
T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

158 000.00.03.H60-
221102-0126

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:37

NGUYỄN THỊ THU
HUYỀN

X. Phúc Ninh, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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159 000.00.03.H60-

221102-0114
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:42
- Số người nộp: 1

HOÀNG THỊ HƯƠNG X. Hùng Lợi, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

160 000.00.03.H60-
221102-0129

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:36

NGUYỄN THỊ KHIÊN X. Đại An, H. Thanh Ba, T.
Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

161 000.00.03.H60-
221102-0133

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:34

GIÀNG A LA X. Kiến Thiết, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

162 000.00.03.H60-
221102-0139

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:32

NGỌC THỊ LẬP X. Minh Hương, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

163 000.00.03.H60-
221102-0151

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:27

NGUYỄN ĐỨC
LƯỢNG

X. Vân Du, H. Đoan Hùng,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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164 000.00.03.H60-

221102-0153
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:11
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:11
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:26
=

VŨ THỊ MAI X. Thành Long, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

165 000.00.03.H60-
221102-0162

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:19

VŨ NHẬT NAM X. Tràng Đà, TP. Tuyên
Quang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

166 000.00.03.H60-
221102-0169

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:16
=

NGUYỄN BÍCH NGỌC X. Xuân Vân, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

167 000.00.03.H60-
221102-0173

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:14

TRẦN THỊ NGUYÊN X. Vân Du, H. Đoan Hùng,
T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

168 000.00.03.H60-
221102-0174

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:13
- Số người nộp: 1

LÝ MINH NGUYỆT X. Chân Sơn, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT



35
169 000.00.03.H60-

221102-0183
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:13
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:13
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:08

TRƯƠNG TAM
PHONG

X. Bằng Cốc, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

170 000.00.03.H60-
221102-0197

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:02

PHÙNG VĂN SƠN X. Bình Nhân, H. Chiêm
Hóa, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

171 000.00.03.H60-
221102-0198

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:01

LÊ XUÂN SƠN X. Chân Mộng, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

172 000.00.03.H60-
221102-0200

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:00

NGUYỄN HOÀNG
TÂM

TT. Việt Quang, H. Bắc
Quang, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

173 000.00.03.H60-
221102-0202

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:59

MA NHẬT TÂN X. Hòa Phú, H. Chiêm
Hóa, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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174 000.00.03.H60-

221102-0214
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:54

CẦM THỊ THIÊN X. Hợp Nhất, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

175 000.00.03.H60-
221102-0218

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:52

VŨ THỊ THU X. Chí Đám, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

176 000.00.03.H60-
221102-0221

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:15

NGUYỄN VĂN
THUẬN

X. Nhữ Hán, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

177 000.00.03.H60-
221102-0227

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:13

NGUYỄN ĐĂNG TÍCH Tổ 15 P. Tân Hà, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

178 000.00.03.H60-
221102-0228

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:12

LÝ VƯƠNG TIẾN X. Hùng Lợi, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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179 000.00.03.H60-

221102-0241
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:07

VƯƠNG VĂN TÙNG Tổ 2 P. Mỹ Lâm, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

180 000.00.03.H60-
221102-0251

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:03

DƯƠNG THỊ XUYÊN X. Trạm Thản, H. Phù
Ninh, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

181 000.00.03.H60-
221102-0254

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:00

NGUYỄN HẢI YẾN X. Yên Kỳ, H. Hạ Hòa, T.
Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

182 000.00.03.H60-
221102-0058

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:05
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:05
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:54
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:46

LÙ THỊ CHÚM TT. Yên Sơn, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

183 000.00.03.H60-
221102-0081

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:36

TRẦN THỊ HÀ X. Hùng Đức, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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184 000.00.03.H60-

221102-0076
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:06
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:46
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:38

ĐỖ KHẮC GIANG X. Sóc Đăng, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

185 000.00.03.H60-
221102-0089

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:32

NGUYỄN THỊ HIỀN X. Vân Sơn, H. Sơn
Dương, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

186 000.00.03.H60-
221102-0095

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:07
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:07
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:36:29

LÒ THỊ HỈNH X. Bạch Đích, H. Yên
Minh, T. Hà Giang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

187 000.00.03.H60-
221102-0104

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:47

LÝ THẾ HỒNG X. Phúc Ninh, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

188 000.00.03.H60-
221102-0109

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:08
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:45

NGUYỄN MẠNH
HÙNG

X. Minh Thanh, H. Sơn
Dương, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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189 000.00.03.H60-

221102-0116
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:09
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:09
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:28
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:42

DƯƠNG QUANG HUY X. Thái Bình, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

190 000.00.03.H60-
221102-0143

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:30

TRẦN THỊ LIÊN X. Bình Xa, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

191 000.00.03.H60-
221102-0132

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:10
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:10
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:30:14
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:35:35
- Số người nộp: 1

NÔNG THỊ KIỀU X. Tân Thành, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

192 000.00.03.H60-
221102-0164

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:18

TÔ VĂN NAM X. Thành Long, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

193 000.00.03.H60-
221102-0170

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:15

NGUYỄN THỊ NGỌC X. Tây Cốc, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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194 000.00.03.H60-

221102-0175
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:12
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:13
- Số người nộp: 1

TRẦN THỊ LINH
NHÂM

X. Nhữ Hán, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

195 000.00.03.H60-
221102-0191

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:05
- Số người nộp: 1

NGUYỄN VĂN QUỐC X. Thượng Giáp, H. Na
Hang, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

196 000.00.03.H60-
221102-0195

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:34:03

TRIỆU THỊ QUỲNH X. Trung Sơn, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

197 000.00.03.H60-
221102-0203

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:14
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:59

PHẠM QUANG THÁI X. Trung Môn, H. Yên
Sơn, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

198 000.00.03.H60-
221102-0205

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:58

LÝ VĂN THẮNG X. Phúc Yên, H. Lâm
Bình, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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199 000.00.03.H60-

221102-0210
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:56

NGUYỄN XUÂN
THÀNH

Tổ 16 P. An Tường, TP.
Tuyên Quang, T. Tuyên
Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

200 000.00.03.H60-
221102-0212

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:55

HOÀNG THANH
THẢO

X. Minh Hương, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

201 000.00.03.H60-
221102-0217

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:53

BÀN VĂN THÔNG X. Minh Dân, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

202 000.00.03.H60-
221102-0220

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:16

TRIỆU VĂN THUẬN X. Xuân Vân, H. Yên Sơn,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

203 000.00.03.H60-
221102-0224

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:16
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:16
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:14

LƯƠNG THỊ THÚY X. Tân Thành, H. Hàm
Yên, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT
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204 000.00.03.H60-

221102-0244
1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:06

HOÀNG THANH VÂN X. Thượng Lâm, H. Lâm
Bình, T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

205 000.00.03.H60-
221102-0246

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:05

VŨ THỊ VÂN X. Vụ Quang, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

206 000.00.03.H60-
221102-0247

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:04

TRẦN BẢO VIỆT X. Thái Hòa, H. Hàm Yên,
T. Tuyên Quang

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

207 000.00.03.H60-
221102-0250

1.002835.000.00.00.H60
7 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 16:33:17
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:29:39
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 09:33:03

TRẦN THỊ XUYÊN X. Chí Đám, H. Đoan
Hùng, T. Phú Thọ

Đào Xuân Hiển-Bộ phận TN và
TKQ Sở GTVT

II SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (397 hồ sơ)
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1 000.00.11.H60-

221001-0029
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 01/10/2022 14:25:59
- Hạn xử lý: 03/11/2022 09:17:51
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 09:17:51
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:01
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 15:46:15

MAI XUÂN ĐẠI Tổ  DP bắc Mục , Thị trấn
Tân Yên, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

2 000.00.11.H60-
220929-0115

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 10 ngày 0 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 10:55:11
- Hạn xử lý: 31/10/2022 16:45:03
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 16:45:03
- Ngày có kết quả: 15/11/2022 07:41:59
- Ngày trả kết quả: 15/11/2022 07:43:27

TỪ PHÚC HÒA THÔN NÀ HÉC, Xã Tân
Mỹ, Huyện Chiêm Hóa,
Tỉnh Tuyên Quang

Cao Anh Đức-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Chiêm Hóa

3 000.00.11.H60-
220907-0078

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 14:18:25
- Hạn xử lý: 17/10/2022 14:18:25
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 14:18:25
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:51

NGUYỄN CAO VĂN THÔN ĐA NĂNG, Xã Tú
Thịnh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

4 000.00.11.H60-
220908-0054

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 10 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 14:26:59
- Hạn xử lý: 18/10/2022 14:26:59
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 14:26:59
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:16

HOÀNG XUÂN THU cây phay thượng ấm sơn
dương tuyên quang, Xã
Thượng Ấm, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

5 000.00.11.H60-
220830-0042

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 16:32:11
- Hạn xử lý: 18/10/2022 16:32:11
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:32:11
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:16

PHAN THỊ THÌNH thôn, đồng báo, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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6 000.00.11.H60-

221006-0081
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:03:51
- Hạn xử lý: 20/10/2022 16:03:51
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 16:03:51
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:39:05
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:40:18

BÙI THỊ HẠNH Tổ 9, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

7 000.00.11.H60-
221006-0084

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 48 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:11:58
- Hạn xử lý: 20/10/2022 16:11:58
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 16:11:58
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:30:39
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:32:45

LÊ THỊ VIỄN Tổ 9, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

8 000.00.11.H60-
220916-0026

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 26 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:08:11
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:34

ĐINH ĐỨC TẬP Thôn Đồng Thanh, Xã
Đồng Quý, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

9 000.00.11.H60-
220921-0002

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:15:51
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:14

TẠ QUỐC CƯỜNG T Đất Đỏ , Xã Vĩnh Lợi,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

10 000.00.11.H60-
220920-0178

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:29:51
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:46

ĐOÀN VĂN VINH phúc lợi , Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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11 000.00.11.H60-

220919-0118
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:34:53
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:47

NGUYỄN THỊ ĐÀO THÔN SƠN THỦY, Thị
trấn Sơn Dương, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

12 000.00.11.H60-
220926-0110

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:54:40
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:45

BÙI THANH THÚY hưng thịnh, Xã Tú Thịnh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

13 000.00.11.H60-
220926-0105

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 21:00:55
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:14

HOÀNG MINH CHÂU tứ thông, Xã Hợp Thành,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

14 000.00.11.H60-
221007-0041

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 5 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 09:37:07
- Hạn xử lý: 21/10/2022 09:37:07
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 09:37:07
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:52

NGUYỄN MẠNH
CƯỜNG

Xóm 9, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

15 000.00.11.H60-
221007-0061

QT23/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 11 ngày 2 giờ 04 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 11:20:19
- Hạn xử lý: 21/10/2022 11:20:19
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 11:20:19
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:40

PHAN VĂN DŨNG Tân Tiến, xã Tân Thanh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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16 000.00.11.H60-

221107-0012
01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 09:24:36
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 09:07:47
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 09:09:19

NGUYỄN QUANG
BÌNH

Thôn Cây Đa, Xã Vĩnh
Lợi, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

17 000.00.11.H60-
221107-0038

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 11:21:59
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 09:07:47
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 09:09:18

NGUYỄN THỊ LÂM,
ĐC NỘP

Thửa đất thôn Hưng
Thịnh, Xã Tú Thịnh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

18 000.00.11.H60-
221008-0009

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 14 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 07:48:38
- Hạn xử lý: 11/11/2022 08:46:06
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 08:46:06
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 16:00:35
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 16:02:08

NGÔ THẾ NGÔN bản chợ , Xã Thượng Lâm,
Huyện Lâm Bình, Tỉnh
Tuyên Quang

Cao Anh Đức-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Chiêm Hóa

19 000.00.11.H60-
221010-0040

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 10:40:53
- Hạn xử lý: 24/10/2022 10:40:53
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 10:40:53
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 15:21:30
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 15:22:07

BÙI CHÂU TUẤN,
NHẬN KQ 1 CỬA

Thửa đất thôn Cu Ri, Xã
Đông Lợi, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

20 000.00.11.H60-
221010-0057

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 11:04:48
- Hạn xử lý: 24/10/2022 11:04:48
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 11:04:48
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 15:21:30
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 15:22:07

TẠ VĂN KẾT, NHẬN
KQ 1 CỬA

Thôn Tân Thịnh, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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21 000.00.11.H60-

220927-0092
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:40:16
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:38

PHẠM THỊ HƯƠNG thôn đồng măng, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

22 000.00.11.H60-
221005-0103

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 36 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 21:14:39
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:32

ĐOÀN THỊ TƯỜNG VI tân phúc, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

23 000.00.11.H60-
221110-0067

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 13:36:27
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:37

LÊ QUANG TOÀN Tổ 3, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

24 000.00.11.H60-
221110-0072

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 13:59:54
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:42:01
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:35:19

VŨ XUÂN HÙNG LÀNG ĐU, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

25 000.00.11.H60-
221011-0006

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 08:07:42
- Hạn xử lý: 25/10/2022 08:07:42
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 08:07:42
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:36

PHẠM ĐỨC LONG Xóm 4, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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26 000.00.11.H60-

221011-0057
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 11:11:22
- Hạn xử lý: 25/10/2022 11:11:22
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 11:11:22
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:32

LÊ THỊ NHUNG THÔN HƯNG THỊNH,
Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

27 000.00.11.H60-
220914-0034

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 14 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:26:09
- Hạn xử lý: 25/10/2022 16:26:09
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 16:26:09
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:25

LÊ THỊ THƠM THÔN TÂN THẮNG, Xã
Tú Thịnh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

28 000.00.11.H60-
220919-0135

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 47 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:35:20
- Hạn xử lý: 18/10/2022 16:35:20
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:35:20
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:58

NGUYỄN THỊ
NGHIÊN

phú lộc , Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

29 000.00.11.H60-
221012-0018

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 06 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 08:53:29
- Hạn xử lý: 26/10/2022 08:53:29
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 08:53:29
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:33

TRƯƠNG VĂN TÂM Xóm 4, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

30 000.00.11.H60-
221010-0070

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 33 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:48:51
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:48:51
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:48:51
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:01

TÔ VĂN SỬ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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31 000.00.11.H60-

221010-0068
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 33 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:49:32
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:49:32
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:49:32
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:00

TÔ VĂN SỬ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

32 000.00.11.H60-
221010-0066

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 32 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:50:25
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:50:25
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:50:25
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:23:57

TÔ VĂN SỬ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

33 000.00.11.H60-
221014-0122

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 16:21:36
- Hạn xử lý: 28/10/2022 16:21:36
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 16:21:36
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:15

NGUYỄN VĂN TIẾN Thôn 6, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

34 000.00.11.H60-
220921-0093

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 14:18:31
- Hạn xử lý: 07/11/2022 08:25:37
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 08:25:37
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:50

HOÀNG THỊ LAN
ANH

7, Xã Trung Môn, Huyện
Yên Sơn, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

35 000.00.11.H60-
221021-0006

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 4 giờ 19 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 09:05:49
- Hạn xử lý: 28/10/2022 09:05:49
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 09:05:49
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:36

PHẠM VĂN TUÂN VIỆT TIẾN, VĨNH BẢO,
HẢI PHÒNG, Xã Việt
Tiến, Huyện Vĩnh Bảo,
Thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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36 000.00.11.H60-

221021-0028
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 10:13:20
- Hạn xử lý: 04/11/2022 10:13:20
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 10:13:20
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:43

TRƯƠNG VĂN SÌN Thửa đất thôn Ninh Phú,
Xã Ninh Lai, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

37 000.00.11.H60-
221021-0091

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 17:01:17
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:35

NGUYỄN DANH
ĐOÀN

Đồng Chùa, xã Tân Thanh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

38 000.00.11.H60-
220922-0038

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 09:50:12
- Hạn xử lý: 04/11/2022 15:02:13
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 15:02:13
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:49

BÀN THỊ BÁCH
KHOA

HOA SƠN , Xã Chân Sơn,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

39 000.00.11.H60-
220922-0040

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 54 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 09:51:42
- Hạn xử lý: 28/10/2022 15:05:19
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:05:19
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:11
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 16:31:55

BÀN CHÍ DẦN HOA SƠN , Xã Chân Sơn,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

40 000.00.11.H60-
220922-0087

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 11 ngày 2 giờ 12 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 14:47:30
- Hạn xử lý: 06/10/2022 14:47:30
- Ngày hẹn trả: 06/10/2022 14:47:30
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:04

ĐỖ ĐÌNH VINH 2, Phường Ỷ La, TP Tuyên
Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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41 000.00.11.H60-

220922-0119
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 49 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 17:45:59
- Hạn xử lý: 13/10/2022 08:35:10
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 08:35:10
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:24:28
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:24:40

DƯƠNG QUANG
PHÚC, ĐC NỘP

Thửa đất thôn Phai Cày,
Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

42 000.00.11.H60-
221011-0033

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 10:12:47
- Hạn xử lý: 10/11/2022 13:59:00
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 13:59:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:11

TÌNH NGỌC TÂM THÔN TÂN HỒNG, Xã
Tú Thịnh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

43 000.00.11.H60-
221022-0027

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 16:24:21
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:40

LÊ THỊ PHƯƠNG
LOAN

Thia, Xã Tân Trào, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

44 000.00.11.H60-
220923-0097

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 45 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 14:22:08
- Hạn xử lý: 07/11/2022 14:14:44
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 14:14:44
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:46

NGUYỄN HOÀNG
ĐÔNG

Thôn Lũng , Xã Mỹ Bằng,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

45 000.00.11.H60-
221024-0027

01/GDBĐ
1 ngày làm việc(Trễ hạn  43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 09:30:10
- Hạn xử lý: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:43:40
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:43:53
- Số người nộp: 1

PHẠM THỊ TUẤN Thôn Nho Quan, Xã Tam
Đa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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46 000.00.11.H60-

220927-0024
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 5 giờ 45 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 09:14:35
- Hạn xử lý: 11/10/2022 09:14:35
- Ngày hẹn trả: 11/10/2022 09:14:35
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:03

NGUYỄN VĂN
CHUYỂN

Tổ 1, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

47 000.00.11.H60-
221027-0054

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 12:14:04
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:12

HOÀNG VÂN ANH Thôn yên Lộc , Xã Hoàng
Khai, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

48 000.00.11.H60-
220928-0081

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:00:23
- Hạn xử lý: 20/10/2022 14:00:23
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 14:00:23
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:02

LƯƠNG THỊ THU HÀ Tổ 4, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

49 000.00.11.H60-
220909-0035

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 9 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 18:05:02
- Hạn xử lý: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:20

ĐẶNG XUÂN ĐẠO lê, Xã Minh Thanh, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

50 000.00.11.H60-
221028-0051

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 11:01:28
- Hạn xử lý: 04/11/2022 11:01:28
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 11:01:28
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:24:46
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:25:50

ĐỖ THỊ LỘC TDP THỊNH TIẾN, Thị
trấn Sơn Dương, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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51 000.00.11.H60-

220928-0009
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc(Trễ hạn 18 ngày 6 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 16:59:35
- Hạn xử lý: 11/10/2022 16:59:35
- Ngày hẹn trả: 11/10/2022 16:59:35
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:41
- Số người nộp: 1

LÝ VĂN YÊN thôn, tân dân, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

52 000.00.11.H60-
221104-0077

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 51 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:47:26
- Hạn xử lý: 07/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 13:51:02
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 13:51:27

NGUYỄN CHÍ THÀNH TÂN HÒA, Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

53 000.00.11.H60-
221005-0153

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  1 giờ 36 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 16:37:58
- Hạn xử lý: 19/10/2022 16:37:58
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 16:37:58
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 08:14:40
- Ngày trả kết quả: 20/10/2022 08:17:48

ĐỖ PHƯƠNG NHUNG Tổ Trầm Ân, Thị trấn Yên
Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

54 000.00.11.H60-
221006-0014

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  1 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 09:34:09
- Hạn xử lý: 21/10/2022 15:59:53
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 15:59:53
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:06
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:32:45

TRẦN THỊ KIM CÚC Tổ 15, Phường Minh
Xuân, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

55 000.00.11.H60-
221006-0088

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:33:00
- Hạn xử lý: 09/11/2022 16:54:31
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 16:54:31
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:04

TRẦN HUY THỤC Thôn 2, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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56 000.00.11.H60-

220926-0111
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:53:58
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:46

BÙI THANH THÚY hưng thịnh, Xã Tú Thịnh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

57 000.00.11.H60-
220926-0103

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 21:02:58
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:14

PHẠM THỊ NỤ tân thịnh, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

58 000.00.11.H60-
221007-0081

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 7 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 14:49:30
- Hạn xử lý: 21/10/2022 14:49:30
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 14:49:30
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:51

VŨ THANH HOÀI Xóm 4, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

59 000.00.11.H60-
221007-0114

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 0 giờ 26 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:33:50
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:33:50
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:33:50
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:50

TRẦN VĂN CHIẾN Xóm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

60 000.00.11.H60-
221007-0119

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 0 giờ 15 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:44:35
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:44:35
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:44:35
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:38

NGUYỄN CÔNG HẬU Xóm 4, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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61 000.00.11.H60-

221007-0120
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 0 giờ 12 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:47:29
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:47:29
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:47:29
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:38

NGUYỄN THỊ MINH
VĂN

Xóm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

62 000.00.11.H60-
221007-0123

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  04 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:55:36
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:55:36
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:55:36
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:30:39
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:32:44

NGUYỄN HÀ LINH Tổ 28, Phường Tân Quang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

63 000.00.11.H60-
221107-0009

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 09:09:48
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 09:07:47
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 09:09:20

HOÀNG VĂN ĐỨC Thửa đất thôn Tân Trào,
Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

64 000.00.11.H60-
220928-0102

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:14:30
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:40

BÙI VĂN LÊ Quang Tất, Xã Hào Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

65 000.00.11.H60-
221003-0007

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:19:10
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:41

PHẠM VĂN QUANG Thôn Vĩnh tiến, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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66 000.00.11.H60-

221110-0037
01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 10:03:19
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:15
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:49:45

LÊ THỊ THÚY Tổ 16, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

67 000.00.11.H60-
221110-0039

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 10:10:18
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:15
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:49:45

TẠ KIM HẢI tỔ 3, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

68 000.00.11.H60-
221110-0040

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 10:15:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:39

NGUYỄN NGỌC TIẾN Tổ 10, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

69 000.00.11.H60-
221110-0054

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 11:22:41
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:38

NGUYỄN THỊ VẤN
ANH

Tổ 19, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

70 000.00.11.H60-
221110-0068

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 13:43:14
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:37

NGUYỄN THỊ THU
HƯƠNG

Tổ 16, Phường Tân Quang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT
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71 000.00.11.H60-

221110-0092
09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 15:01:00
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:35

HOÀNG VĂN NINH Tổ 4, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

72 000.00.11.H60-
221010-0027

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:39:37
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:39:37
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:39:37
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:01

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

73 000.00.11.H60-
220914-0041

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 01 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:21:35
- Hạn xử lý: 18/10/2022 16:21:35
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:21:35
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:59

TRẦN THỊ VI Thôn Dộc Vầu, Xã Vân
Sơn, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

74 000.00.11.H60-
220920-0002

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  1 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:33:31
- Hạn xử lý: 25/10/2022 16:33:31
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 16:33:31
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:36:59

NGUYỄN THỊ HỒNG
NGUYỆT

BÃI CÁT, Xã Kháng Nhật,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

75 000.00.11.H60-
220919-0134

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:41:36
- Hạn xử lý: 18/10/2022 16:41:36
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:41:36
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:57

HÀ  VĂN THU Đồng luộc , Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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76 000.00.11.H60-

221012-0017
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 9 ngày 3 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 08:49:23
- Hạn xử lý: 19/10/2022 08:49:23
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 08:49:23
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:34

ÂU THỊ PHÚC Tổ 11, Phường Đội Cấn,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

77 000.00.11.H60-
221010-0065

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:41:24
- Hạn xử lý: 26/10/2022 14:41:24
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 14:41:24
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 15:21:30
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 15:22:04

CAO HÙNG  DŨNG KIM XUYÊN, Xã Hồng
Lạc, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

78 000.00.11.H60-
221010-0099

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:45:29
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:45:29
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:45:29
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:02

PHAN VĂN BỘ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

79 000.00.11.H60-
221011-0148

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 01 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:55:59
- Hạn xử lý: 26/10/2022 14:55:59
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 14:55:59
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 14:57:16
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 14:57:43

NGUYỄN VĂN
TRƯỜNG

tân tiến, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

80 000.00.11.H60-
221014-0104

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 01 phút)
- Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 14:58:59
- Hạn xử lý: 28/10/2022 14:58:59
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 14:58:59
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:29

ĐẶNG THU CÚC Xóm 2, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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81 000.00.11.H60-

221017-0084
01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  19 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:36:20
- Hạn xử lý: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 07:19:06
- Ngày trả kết quả: 19/10/2022 07:19:32

NGUYỄN ÁNH
TUYẾT

Tổ 01, Phường Tân Quang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

82 000.00.11.H60-
220920-0016

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 2 giờ 28 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/09/2022 07:57:13
- Hạn xử lý: 27/10/2022 14:31:30
- Ngày hẹn trả: 27/10/2022 14:31:30
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:11
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 16:31:56

BÙI VĂN THƯỜNG Thôn Chợ Bợ 2, Xã Bình
Xa, Huyện Hàm Yên, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

83 000.00.11.H60-
220920-0111

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 4 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/09/2022 13:47:24
- Hạn xử lý: 02/11/2022 10:03:41
- Ngày hẹn trả: 02/11/2022 10:03:41
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:53:45

VŨ THANH HÀ Tổ DP 11, Thị trấn Yên
Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

84 000.00.11.H60-
221020-0012

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/10/2022 09:00:10
- Hạn xử lý: 03/11/2022 09:00:10
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 09:00:10
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 08:00:24
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 08:00:42
- Số người nộp: 1

KHỔNG THỊ THÙY CÂY THỊ, Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

85 000.00.11.H60-
220921-0006

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 07:28:53
- Hạn xử lý: 04/11/2022 16:48:41
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:48:41
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:37:10
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:53:42

LÊ THỊ THẢO Thôn 14, Xã Trung Môn,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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86 000.00.11.H60-

220921-0063
QT23/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 12 ngày 3 giờ 49 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 11:10:03
- Hạn xử lý: 05/10/2022 11:10:03
- Ngày hẹn trả: 05/10/2022 11:10:03
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:23

ĐẶNG VĂN OÁNH 1, Xã Tràng Đà, TP Tuyên
Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

87 000.00.11.H60-
221021-0018

01/GDBĐ
1 ngày làm việc(Trễ hạn  2 giờ 09 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 09:20:47
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:09:53
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:45
- Số người nộp: 1

NGUYỄN HỮU HỢP Thửa đất thôn Hồ Sen, Xã
Vĩnh Lợi, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

88 000.00.11.H60-
220922-0036

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 4 giờ 31 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 09:46:30
- Hạn xử lý: 14/10/2022 10:28:49
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 10:28:49
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 22:50:33
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 07:26:18

TƯỞNG THỊ NHẨM HOA SƠN , Xã Chân Sơn,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

89 000.00.11.H60-
220921-0052

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 17 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 17:06:11
- Hạn xử lý: 09/11/2022 07:42:45
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 07:42:45
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:37:10
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:49

HÁN THỊ THUYẾT Số nhà 377, TDP Tân An,
Thị trấn Tân Yên, Huyện
Hàm Yên, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

90 000.00.11.H60-
221022-0007

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn  59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 09:19:11
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 07:59:22
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 07:59:46
- Số người nộp: 1

LÝ THỊ THÀNH,
NHẬN KẾT QUẢ 1
CỬA

Thôn Đất Đỏ, Xã Vĩnh
Lợi, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương



61
91 000.00.11.H60-

221012-0030
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 14:18:21
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:42

LÂM VĂN THẮNG tân lập, Xã Bình Yên,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

92 000.00.11.H60-
220810-0108

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 07:23:25
- Hạn xử lý: 13/10/2022 08:59:27
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 08:59:27
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:24:28
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:24:40

TRẦN THỊ MỸ LINH cầu đá, Xã Hợp Hòa,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

93 000.00.11.H60-
220923-0054

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 38 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 10:05:15
- Hạn xử lý: 13/10/2022 13:43:51
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 13:43:51
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:24:05

NGUYỄN VIẾT TUẤN Thửa đất TDP Tân Thịnh,
Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

94 000.00.11.H60-
221024-0083

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 14:41:15
- Hạn xử lý: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:43:40
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:43:52

PHẠM NGỌC VƯỢNG BA NHÀ, Xã Sơn Nam,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

95 000.00.11.H60-
221026-0106

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 16:11:25
- Hạn xử lý: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:41:07
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:23

ĐỖ VĂN NƠI Đồng Mụng, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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96 000.00.11.H60-

220927-0095
QT01/VPĐKĐĐ
20 ngày làm việc(Trễ hạn 9 ngày 0 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 16:25:38
- Hạn xử lý: 25/10/2022 16:25:38
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 16:25:38
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:50:07
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:50:28
- Số người nộp: 1

VŨ ĐỨC HIÊN Tổ 3, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

97 000.00.11.H60-
221027-0007

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 08:05:03
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:18

TRẦN HỒNG LONG XÓm 02, Xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

98 000.00.11.H60-
221027-0028

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 10:09:25
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:15

HOÀNG THỊ LINH
LAN

Tổ 13, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

99 000.00.11.H60-
221027-0037

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 11:16:03
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:15

NGUYỄN XUÂN
THẮNG

Thôn 02, Xã Lưỡng
Vượng, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

100 000.00.11.H60-
221027-0060

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 14:02:16
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:11

ĐINH THỊ THU HÀ Tổ 13, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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101 000.00.11.H60-

220928-0078
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 13:53:06
- Hạn xử lý: 17/10/2022 14:05:49
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 14:05:49
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:17

LÊ VĂN LIÊM Hội Kế, Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

102 000.00.11.H60-
220928-0089

QT25/VPĐKĐĐ
1 ngày làm việc(Trễ hạn 16 ngày 3 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:29:09
- Hạn xử lý: 29/09/2022 14:29:09
- Ngày hẹn trả: 29/09/2022 14:29:09
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:21:26
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:22:03
- Số người nộp: 1

PHẠM VĂN HỌC TDP MĂNG NGỌT, Thị
trấn Sơn Dương, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

103 000.00.11.H60-
220908-0100

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 02 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 15:04:36
- Hạn xử lý: 17/10/2022 15:19:44
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 15:19:44
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:17

KHƯƠNG TIẾN
CƯỜNG

Tứ thông, Xã Hợp Thành,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

104 000.00.11.H60-
220930-0106

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 15:16:05
- Hạn xử lý: 19/10/2022 15:07:05
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 15:07:05
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:00

NGUYỄN NGỌC VY Tổ 1, Phường Tân Quang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

105 000.00.11.H60-
221102-0136

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:33:12
- Hạn xử lý: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 04/11/2022 11:37:32
- Ngày trả kết quả: 04/11/2022 11:37:44

TRẦN TRỌNG KIÊN Thửa đất thôn Đình Lông,
Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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106 000.00.11.H60-

220930-0061
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 3 giờ 17 phút)
- Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 10:43:50
- Hạn xử lý: 02/11/2022 14:24:48
- Ngày hẹn trả: 02/11/2022 14:24:48
- Ngày có kết quả: 15/11/2022 07:41:59
- Ngày trả kết quả: 15/11/2022 07:43:28

BÀN VĂN TIÊN Lung luề, Xã Linh Phú,
Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh
Tuyên Quang

Cao Anh Đức-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Chiêm Hóa

107 000.00.11.H60-
221004-0055

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 09:55:41
- Hạn xử lý: 18/10/2022 09:55:41
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 09:55:41
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:17

NÔNG THẾ HANH Thia, Xã Tân Trào, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

108 000.00.11.H60-
220824-0028

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 3 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 14:52:32
- Hạn xử lý: 11/10/2022 14:52:32
- Ngày hẹn trả: 11/10/2022 14:52:32
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:33:09
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 11:04:56

LÊ HỒNG CÁCH Quang Tất, Xã Hào Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

109 000.00.11.H60-
220928-0013

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 26 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 17:00:49
- Hạn xử lý: 11/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:38

BÀN THỊ NHẤT thôn tân dân, Xã Hợp Hòa,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

110 000.00.11.H60-
220929-0068

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 17:04:12
- Hạn xử lý: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:48

DƯƠNG THỊ ĐẠT thôn Đồng Nội, Xã Đồng
Quý, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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111 000.00.11.H60-

221005-0074
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 17 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 10:08:58
- Hạn xử lý: 19/10/2022 10:08:58
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 10:08:58
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:37
- Số người nộp: 1

TRƯƠNG VĂN THỌ AN KHANG, Xã Đông
Lợi, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

112 000.00.11.H60-
221005-0093

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 33 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 10:52:50
- Hạn xử lý: 19/10/2022 10:52:50
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 10:52:50
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:36

HOÀNG VĂN LÂM Núi Độc, Xã Hợp Hòa,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

113 000.00.11.H60-
221005-0094

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 10:55:52
- Hạn xử lý: 19/10/2022 10:55:52
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 10:55:52
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:36

ĐÀM VĂN THẠCH NÚI ĐỘC, Xã Hợp Hòa,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

114 000.00.11.H60-
221005-0118

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 28 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 14:09:27
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:09:27
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:09:27
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:15
- Số người nộp: 1

MA THỊ HIẾU, NHẬN
KQUẢ 1 CỬA

Thôn Tam Tinh, Xã Vĩnh
Lợi, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

115 000.00.11.H60-
221005-0163

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 17:29:23
- Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:48

NGUYỄN VĂN SỬU ĐÔNG TRAI, Xã Đông
Thọ, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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116 000.00.11.H60-

221006-0001
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 4 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 07:32:53
- Hạn xử lý: 20/10/2022 07:32:53
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 07:32:53
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:55

VŨ VĂN HỌC Thôn 2, Xã An Khang, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

117 000.00.11.H60-
221006-0013

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn  1 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 09:26:47
- Hạn xử lý: 21/10/2022 15:51:58
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 15:51:58
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:06
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:32:45
- Số người nộp: 1

TRẦN THỊ KIM CÚC Tổ 15, Phường Minh
Xuân, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

118 000.00.11.H60-
221006-0023

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 32 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 09:53:36
- Hạn xử lý: 20/10/2022 09:53:36
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 09:53:36
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:36

PHẠM MẠNH QUYẾT Ấm Thắng, Xã Thượng
Ấm, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

119 000.00.11.H60-
221006-0041

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 19 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 11:17:57
- Hạn xử lý: 20/10/2022 11:17:57
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 11:17:57
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:15

HOÀNG XUÂN THỦY TÂN KỲ, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

120 000.00.11.H60-
221006-0091

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 21 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:38:25
- Hạn xử lý: 20/10/2022 16:38:25
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 16:38:25
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:39:05
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:39:41

BÙI THỊ HẠNH Tổ 13, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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121 000.00.11.H60-

220913-0146
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 27 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 19:54:33
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 07:27:58
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:50

HOÀNG XUÂN HOÀN Thôn Gia Cát, Xã Phú
Lương, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

122 000.00.11.H60-
220921-0001

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:17:01
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:11:24
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:50

TRẦN VĂN NHƯỜNG T Hồ Sen , Xã Vĩnh Lợi,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

123 000.00.11.H60-
220920-0133

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:46:23
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:11:24
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:49
- Số người nộp: 1

NGUYỄN VĂN
CƯƠNG

hưng thịnh, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

124 000.00.11.H60-
220923-0128

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:14:04
- Hạn xử lý: 14/10/2022 10:14:04
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 10:14:04
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:43

NGUYỄN VĂN LỘC hồng tiến thượng ấm sơn
dương tuyên quang, Xã
Thượng Ấm, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

125 000.00.11.H60-
221007-0056

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 51 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:46:24
- Hạn xử lý: 10/11/2022 11:08:33
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 11:08:33
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:03

BÙI XUÂN LẬP Thôn 5, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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126 000.00.11.H60-

221007-0131
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 19:13:52
- Hạn xử lý: 03/11/2022 07:00:00
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 07:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 07:59:22
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 07:59:49

TRIỆU THỊ OANH Bờ Hồ, Xã Kháng Nhật,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

127 000.00.11.H60-
221107-0002

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 08:06:57
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 09:07:47
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 09:09:21

VŨ THỊ VÂN Thửa đất thôn Thượng
Bản, Xã Quyết Thắng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

128 000.00.11.H60-
221107-0016

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 09:56:47
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 09:07:47
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 09:09:19

TRIỆU VĂN DUY Thửa đất thôn Đồng Phai,
Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

129 000.00.11.H60-
220929-0025

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:17:30
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:41

TRẦN VĂN HOA THÔN THIA, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

130 000.00.11.H60-
220926-0010

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:24:01
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:39

TÔ VĂN DUY THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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131 000.00.11.H60-

220929-0043
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:31:52
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:39

NGUYỄN NAM
DƯƠNG

Thắng Lợi, Xã Hào Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

132 000.00.11.H60-
220930-0015

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:36:13
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:40

HOÀNG ĐÌNH CHIU thôn đèo khế, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

133 000.00.11.H60-
220928-0157

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 21:04:03
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:04

NGUYỄN LÂM TỚI thôn đồng diễn, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

134 000.00.11.H60-
221011-0058

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 11:13:12
- Hạn xử lý: 25/10/2022 11:13:12
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 11:13:12
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:36

NGUYỄN TRỌNG
TIẾN

Tổ 11, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

135 000.00.11.H60-
221011-0080

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  3 giờ 24 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 14:12:37
- Hạn xử lý: 25/10/2022 14:12:37
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 14:12:37
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:00

ĐẶNG THỊ KIM NINH PHÚC HÒA, Xã Phúc
Ứng, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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136 000.00.11.H60-

221010-0019
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:42:03
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:42:03
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:42:03
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:59

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

137 000.00.11.H60-
220919-0136

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:36:57
- Hạn xử lý: 18/10/2022 16:36:57
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:36:57
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:58

VI VĂN SƠN khuôn thê , Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

138 000.00.11.H60-
220919-0074

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  58 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:38:03
- Hạn xử lý: 25/10/2022 16:38:03
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 16:38:03
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:36:58

BÙI TRỌNG THỦY AN LỊCH, Xã Đông Lợi,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

139 000.00.11.H60-
221011-0037

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 49 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:33:49
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:33:49
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:33:49
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:56

NGÔ CAO ĐĂNG thôn cầu kỳ, Xã Tam Đa,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

140 000.00.11.H60-
221010-0073

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:48:02
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:48:02
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:48:02
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:01

TÔ VĂN SỬ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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141 000.00.11.H60-

221010-0067
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 32 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:50:03
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:50:03
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:50:03
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:23:58

TÔ VĂN SỬ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

142 000.00.11.H60-
221013-0067

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  3 giờ 29 phút)
- Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 14:11:37
- Hạn xử lý: 27/10/2022 14:11:37
- Ngày hẹn trả: 27/10/2022 14:11:37
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:23

ĐÀO VĂN QUỲNH,
NHẬN KQ 1 CỬA

Thửa đất TDP Đoàn Kết,
Thị trấn Sơn Dương,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

143 000.00.11.H60-
221014-0100

QT25/VPĐKĐĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 47 phút)
- Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 14:48:03
- Hạn xử lý: 17/10/2022 14:48:03
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 14:48:03
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 13:35:26
- Ngày trả kết quả: 19/10/2022 13:35:39

ĐỖ VĂN PHÚ TDP Đoàn Kết, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

144 000.00.11.H60-
220826-0085

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 01 phút)
- Ngày tiếp nhận: 16/09/2022 11:20:14
- Hạn xử lý: 24/10/2022 11:20:14
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 11:20:14
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 15:21:44
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 15:49:09

CAO THỊ LƠM GỐC MÍT, Xã Kháng
Nhật, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

145 000.00.11.H60-
221018-0091

QT25/VPĐKĐĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 58 phút)
- Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 15:10:57
- Hạn xử lý: 19/10/2022 15:10:57
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 15:10:57
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:09:53
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:46

ĐẶNG THỊ QUẢNG TDP BẮC HOÀNG, Thị
trấn Sơn Dương, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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146 000.00.11.H60-

220921-0076
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 13:36:06
- Hạn xử lý: 04/11/2022 08:34:01
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 08:34:01
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:37:10
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:53

VŨ THÁI SƠN Thôn Tân Sơn , Xã Chân
Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

147 000.00.11.H60-
220921-0097

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 55 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 14:38:30
- Hạn xử lý: 10/11/2022 16:04:52
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 16:04:52
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:37:10
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:51

NINH ĐỨC DŨNG Thôn làng Mãn 2, Xã Thái
Hòa, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

148 000.00.11.H60-
221011-0032

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 14:06:46
- Hạn xử lý: 10/11/2022 13:57:29
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 13:57:29
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:10

TÌNH NGỌC TÂM THÔN TÂN HỒNG, Xã
Tú Thịnh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

149 000.00.11.H60-
220923-0096

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 14:19:52
- Hạn xử lý: 31/10/2022 14:13:46
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 14:13:46
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:11
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 16:31:55

NGUYỄN MẠNH
CƯỜNG

Thôn Lien Minh 2, Xã
Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

150 000.00.11.H60-
220819-0279

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 58 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 14:23:47
- Hạn xử lý: 14/10/2022 14:23:47
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 14:23:47
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:23
- Số người nộp: 1

BẰNG VĂN TOÀN Ninh Hòa , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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151 000.00.11.H60-

220923-0127
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 15:22:27
- Hạn xử lý: 14/10/2022 15:22:27
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 15:22:27
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:22

KHỔNG TRỌNG LAI,
NHẬN KQ TẠI 1 CỬA

Thửa đất thôn Ninh Thuận,
Xã Ninh Lai, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

152 000.00.11.H60-
220827-0038

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 54 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 20:59:53
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:27:31
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:27:31
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:20

TRẦN VĂN BỐN Ninh Thuận, Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

153 000.00.11.H60-
221027-0003

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 07:31:30
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:18

NGUYỄN PHƯƠNG
THÚY

Tổ 03, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

154 000.00.11.H60-
221027-0045

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 11:36:57
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:13

VI THẾ MẠNH Tổ 02, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

155 000.00.11.H60-
220928-0026

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 08:37:57
- Hạn xử lý: 31/10/2022 15:29:06
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 15:29:06
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:01
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 15:46:21

NGUYỄN PHÚ ĐẠO XÓm 08, Xã Trung Môn,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT
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156 000.00.11.H60-

220807-0004
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 09:02:56
- Hạn xử lý: 17/10/2022 09:18:54
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 09:18:54
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 07:27:27
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 07:27:45
- Số người nộp: 1

PHẠM VĂN THÀNH thôn, đồng báo, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

157 000.00.11.H60-
220905-0078

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 18 ngày 1 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 13:40:26
- Hạn xử lý: 12/10/2022 13:40:26
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 13:40:26
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:27:20
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:27:33

BÙI SỸ LẠC Thịnh Kim, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

158 000.00.11.H60-
220928-0075

QT23/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 18 ngày 1 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 13:47:56
- Hạn xử lý: 12/10/2022 13:47:56
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 13:47:56
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:45

NGUYỄN THỊ MÙI Tân Tiến, xã Tân Thanh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

159 000.00.11.H60-
220928-0084

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 7 ngày 2 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:14:45
- Hạn xử lý: 12/10/2022 14:15:46
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 14:15:46
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:02
- Số người nộp: 1

TRẦN DUY THUẬN Tổ 1, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

160 000.00.11.H60-
220909-0075

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 9 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 18:23:41
- Hạn xử lý: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:19

NGUYỄN THỊ MẠNH Tân Kỳ, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương



75
161 000.00.11.H60-

221028-0077
QT25/VPĐKĐĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 14:10:24
- Hạn xử lý: 08/11/2022 14:10:24
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 14:10:24
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 13:51:02
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 13:51:30

NGUYỄN NGỌC HẢI,
ĐC HOÀNG VĂN
RẾNH NỘP HS

Thửa đất thôn Hưng
Thịnh, Xã Tú Thịnh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

162 000.00.11.H60-
220910-0051

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 6 ngày 7 giờ 13 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 09:19:12
- Hạn xử lý: 13/10/2022 09:19:12
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 09:19:12
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:33:09
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 11:04:57
- Số người nộp: 1

HOÀNG THỊ HẰNG THÁI THỊNH, xã Trường
Sinh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

163 000.00.11.H60-
220929-0075

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 13:51:10
- Hạn xử lý: 18/10/2022 14:12:00
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 14:12:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:15

NGUYỄN THỊ LƯƠNG Thửa đất thôn Cầu Bì, Xã
Tú Thịnh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

164 000.00.11.H60-
220916-0100

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 14 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 18:28:34
- Hạn xử lý: 20/10/2022 07:12:31
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 07:12:31
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 07:27:27
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 07:27:45

TRIỆU THỊ LÂM thôn, đồng giang, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

165 000.00.11.H60-
221031-0107

09/GDBĐ
1 ngày làm việc(Trễ hạn  4 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 15:43:05
- Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:27:23
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 13:27:39
- Số người nộp: 1

LÂM THỊ THU Xóm 03, Xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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166 000.00.11.H60-

221102-0060
01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 10:57:39
- Hạn xử lý: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 04/11/2022 11:37:32
- Ngày trả kết quả: 04/11/2022 11:37:45

LẠI CAO HUY, NỘP
HS NGUYỄN THỊ ÁNH

Thửa đất TDP Bắc TRung,
Thị trấn Sơn Dương,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

167 000.00.11.H60-
221004-0036

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việ c(Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 10 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 09:01:35
- Hạn xử lý: 18/10/2022 09:01:35
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 09:01:35
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:49

PHAMJ VĂN DƯƠNG Thửa đất thôn Phúc
Vượng, Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

168 000.00.11.H60-
221005-0013

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 08:08:04
- Hạn xử lý: 19/10/2022 08:08:04
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 08:08:04
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:24:28
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:24:39

MA THỊ HẢI, NHẬN
KQUẢ 1 CỬA

Thửa đất TDP Đồng Tiến,
Thị trấn Sơn Dương,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

169 000.00.11.H60-
221006-0073

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 15:27:13
- Hạn xử lý: 20/10/2022 15:27:13
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 15:27:13
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:35

PHẠM VĂN THÁM,
NHẬN KQ 1 CỬA

Thửa đất thôn Vinh Tiến,
xã Tân Thanh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

170 000.00.11.H60-
221006-0082

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 4 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:06:15
- Hạn xử lý: 01/11/2022 16:06:15
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 16:06:15
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:15

TÔN KIỀU HẢI Kế Tân, Xã Thiện Kế,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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171 000.00.11.H60-

221006-0092
QT07/VPĐKĐĐ
20 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:43:41
- Hạn xử lý: 03/11/2022 16:43:41
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 16:43:41
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:50:49
- Ngày trả kết quả: 08/11/2022 07:08:33

NGUYỄN VĂN TÙNG Thôn An Lộc B, Xã An
Khang, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

172 000.00.11.H60-
220920-0177

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:30:58
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:45

ĐOÀN VĂN VINH phúc lợi , Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

173 000.00.11.H60-
221007-0043

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 09:40:36
- Hạn xử lý: 14/10/2022 09:40:36
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 09:40:36
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:45

NGUYỄN THỊ TÌNH,
NHẬN KQ 1 CỬA

Thôn Phú Xuân, Xã Tam
Đa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

174 000.00.11.H60-
221007-0059

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 24 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 11:11:39
- Hạn xử lý: 21/10/2022 11:11:39
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 11:11:39
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:33

NÔNG THÊ HOÀNG bòng, Xã Tân Trào, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

175 000.00.11.H60-
221007-0111

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 0 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:15:57
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:15:57
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:15:57
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:50

TRẦN THANH
HUYỀN

Xóm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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176 000.00.11.H60-

221007-0115
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 0 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:37:04
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:37:04
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:37:04
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:49

NGUYỄN CẢNH
TOÀN

XÓm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

177 000.00.11.H60-
221007-0117

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 0 giờ 18 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:41:08
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:41:08
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:41:08
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:39

TRỊNH THỊ THANH
HÀ

Xóm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

178 000.00.11.H60-
221007-0122

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:52:07
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:52:07
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:52:07
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:30:39
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:32:44

QUAN THỊ HƯỜNG Tổ 28, Phường Tân Quang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

179 000.00.11.H60-
221010-0016

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 09:58:24
- Hạn xử lý: 24/10/2022 09:58:24
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 09:58:24
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 15:21:30
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 15:22:08

PHẠM VĂN NGUYÊN,
NHẬN KQUẢ 1 CỬA

Thửa đất thôn Cò, Xã
Minh Thanh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

180 000.00.11.H60-
220928-0158

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 21:05:41
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:27

NGUYỄN QUANG
HUY

thôn cầu trắng, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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181 000.00.11.H60-

221110-0026
01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 09:37:49
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:15
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:49:47

NGUYỄN ANH DŨNG Thôn lập Thành , Xã Mỹ
Bằng, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

182 000.00.11.H60-
221110-0028

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 09:43:57
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 09:42:01
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:35:20

VŨ CHÍ CÔNG, NỘP
HS NGUYỄN THỊ HUẾ

Thửa đất thôn Quyết
Thắng, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

183 000.00.11.H60-
221110-0090

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6  giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 14:58:46
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:35
- Số người nộp: 1

HOÀNG VĂN NINH Tổ 16, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

184 000.00.11.H60-
221010-0011

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 24 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 07:17:32
- Hạn xử lý: 07/11/2022 07:17:32
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 07:17:32
- Ngày có kết quả: 15/11/2022 07:41:59
- Ngày trả kết quả: 15/11/2022 07:43:27

NGUYỄN NGỌC
GIANG

Tổ dân phố Nà Mèn, Thị
trấn Lăng Can, Huyện Lâm
Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Cao Anh Đức-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Chiêm Hóa

185 000.00.11.H60-
221011-0059

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 11:14:20
- Hạn xử lý: 25/10/2022 11:14:20
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 11:14:20
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:31

LÊ THỊ NHUNG HƯNG THỊNH, Xã Tú
Thịnh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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186 000.00.11.H60-

221011-0061
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 20 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 11:16:24
- Hạn xử lý: 25/10/2022 11:16:24
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 11:16:24
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:01

LÊ THỊ NHUNG KDC + CHỢ, Xã Tú
Thịnh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

187 000.00.11.H60-
221011-0063

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 06 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 11:43:57
- Hạn xử lý: 25/10/2022 11:30:00
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 11:30:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:00

TRƯƠNG QUỲNH
GIAO

THÔN THIA, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

188 000.00.11.H60-
221012-0001

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 7 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 07:13:28
- Hạn xử lý: 26/10/2022 07:13:28
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 07:13:28
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:35

LÊ THỊ TỌA Thúc Thủy, Xã An Khang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

189 000.00.11.H60-
221013-0015

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 08:13:30
- Hạn xử lý: 10/11/2022 14:43:30
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 14:43:30
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:02

TRỊNH THỊ NGA Thôn 3, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

190 000.00.11.H60-
221017-0085

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  19 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:36:51
- Hạn xử lý: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 07:19:06
- Ngày trả kết quả: 19/10/2022 07:19:32

NGUYỄN TRUNG
KIÊN

Tổ 25, Phường Tân Quang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT



81
191 000.00.11.H60-

221018-0127
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày)
- Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 17:07:13
- Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:45

NGUYỄN NGỌC
THANH

Đồng Mụng, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

192 000.00.11.H60-
221011-0138

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 14:16:53
- Hạn xử lý: 10/11/2022 13:56:54
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 13:56:54
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:10

NGUYỄN TIẾN TỰU liên phương, Xã Phúc
Ứng, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

193 000.00.11.H60-
221008-0016

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 14:43:47
- Hạn xử lý: 10/11/2022 13:51:37
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 13:51:37
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:08

ĐẶNG THỊ LƯU TÂN TIẾN, Xã Lương
Thiện, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

194 000.00.11.H60-
221005-0171

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 14:45:53
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:42

NIÊN VĂN CHỈNH Thượng Ấm, Xã Thượng
Ấm, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

195 000.00.11.H60-
221018-0117

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 15:09:45
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:41

LÊ KIM SỸ T Gò Hu, Xã Vĩnh Lợi,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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196 000.00.11.H60-

220810-0107
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 25/10/2022 14:47:02
- Hạn xử lý: 01/11/2022 14:47:02
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 14:47:02
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:24:46
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:25:52

HOÀNG NGỌC ĐẠI hồ tiêu, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

197 000.00.11.H60-
220926-0057

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 48 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 14:45:23
- Hạn xử lý: 28/10/2022 11:25:03
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 11:25:03
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 14:13:43
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 16:50:53

HOÀNG THỊ CẢNH tHÔN 14, Xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

198 000.00.11.H60-
221026-0065

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 20 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 13:47:02
- Hạn xử lý: 09/11/2022 13:47:02
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 13:47:02
- Ngày có kết quả: 10/11/2022 09:07:04
- Ngày trả kết quả: 10/11/2022 09:07:56

VŨ HẢI TUYÊN Thôn 01, Xã Tân Thành,
Huyện Hàm Yên, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

199 000.00.11.H60-
220927-0004

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 7 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 07:36:35
- Hạn xử lý: 11/10/2022 07:36:35
- Ngày hẹn trả: 11/10/2022 07:36:35
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:03

NGÔ BÁ CANH Tổ 7, Phường Mỹ Lâm, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

200 000.00.11.H60-
220926-0017

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 54 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 14:54:24
- Hạn xử lý: 17/10/2022 16:27:48
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 16:27:48
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:21

LÊ VĂN NĂM Hội Tân , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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201 000.00.11.H60-

220825-0001
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 01 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 20:23:14
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:31:30
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:31:30
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 07:32:51
- Ngày trả kết quả: 19/10/2022 07:33:04

DƯƠNG THỊ ĐẠT THÔN ĐỒNG NỘI, Xã
Đồng Quý, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

202 000.00.11.H60-
221027-0022

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 09:41:14
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:17

CAO THỊ TIẾP Thôn An Lộc B, Xã An
Khang, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

203 000.00.11.H60-
221027-0053

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 12:00:48
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:12

NGUYỄN THANH
YÊN

Thôn Hòa Mục , Phường
An Tường, TP Tuyên
Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

204 000.00.11.H60-
220928-0082

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:02:29
- Hạn xử lý: 20/10/2022 11:11:49
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 11:11:49
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:11:24
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:53
- Số người nộp: 1

SÔNG VĂN SƠN Thửa đất thôn Đồng Tậu,
Xã Lương Thiện, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

205 000.00.11.H60-
221028-0096

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 16:19:30
- Hạn xử lý: 04/11/2022 16:19:30
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 16:19:30
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:24:46
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:25:50

TRIỆU VĂN NHẰM Thôn Hang Hút, Xã Phúc
Ứng, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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206 000.00.11.H60-

220929-0033
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc(Trễ hạn 11 ngày 6 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 09:42:50
- Hạn xử lý: 06/10/2022 09:42:50
- Ngày hẹn trả: 06/10/2022 09:42:50
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:33:09
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 11:04:57
- Số người nộp: 1

TÔ VĂN GIÁN Thôn Bòng, Xã Tân Trào,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

207 000.00.11.H60-
220929-0059

01/GDBĐ
1 ngày làm việc(Trễ hạn 15 ngày 1 giờ 21 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 11:01:10
- Hạn xử lý: 30/09/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 30/09/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:21:26
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:22:03
- Số người nộp: 1

NGUYỄN THỊ
PHƯỢNG

Tứ Thể, Xã Đại Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

208 000.00.11.H60-
220929-0142

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 16 ngày 6 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 19:39:57
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:43

AN THỊ THÚY ĐỊA CHẤT, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

209 000.00.11.H60-
220930-0086

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 12 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 14:48:16
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:58:41
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:58:41
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:51

PHÙNG TIẾN TRIỀU Thôn Địa Chất, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

210 000.00.11.H60-
220930-0119

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 26 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 16:03:23
- Hạn xử lý: 10/11/2022 10:33:23
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 10:33:23
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:06

NGUYỄN VĂN BÌNH Thôn 10, Xã Lưỡng
Vượng, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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211 000.00.11.H60-

221005-0082
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 10:23:10
- Hạn xử lý: 19/10/2022 10:23:10
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 10:23:10
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:37

TRƯƠNG VĂN THỌ AN KHANG, Xã Đông
Lợi, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

212 000.00.11.H60-
221005-0164

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 17:32:27
- Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:48

NGUYỄN VĂN SỬU đông trai, Xã Đông Thọ,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

213 000.00.11.H60-
220923-0099

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 17 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:10:07
- Hạn xử lý: 21/10/2022 10:10:07
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 10:10:07
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 07:27:58
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:48

BÙI THỊ TỊU Thôn Vĩnh sơn, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

214 000.00.11.H60-
221007-0103

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 2 giờ 36 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 15:48:37
- Hạn xử lý: 14/10/2022 15:48:37
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 15:48:37
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:42

TRẦN VĂN Ý, ĐC
NỘP

Thôn Mắt Rồng, Xã Cấp
Tiến, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

215 000.00.11.H60-
221010-0071

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 11:25:30
- Hạn xử lý: 17/10/2022 11:25:30
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 11:25:30
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:42

LỤC THỊ CHẸO,
NHẬN KQ 1 CỬA

Thôn Đồng Giang, Xã
Hợp Hòa, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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216 000.00.11.H60-

221110-0031
09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 2 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 09:52:15
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 10:30:30
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 10:30:48

NGUYỄN QAUNG
NAM

Thôn Ba Quanh, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

217 000.00.11.H60-
221110-0034

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 09:57:54
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:15
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:49:48

NGÔ PHÚC SƠN Tổ 17, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

218 000.00.11.H60-
221110-0058

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 11:33:48
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:38

BÙI VIỆT HÒA Tổ 14, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

219 000.00.11.H60-
221011-0011

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 08:15:13
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:15:13
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:15:13
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:02

LÝ VĂN DƯ Thôn Tân Lập, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

220 000.00.11.H60-
221011-0077

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 14:05:56
- Hạn xử lý: 25/10/2022 14:05:56
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 14:05:56
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:26

VŨ XUÂN QUỲNH GÒ KIÊU, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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221 000.00.11.H60-

221010-0042
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:30:49
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:30:49
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:30:49
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:02

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

222 000.00.11.H60-
221010-0031

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:38:08
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:38:08
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:38:08
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:00

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

223 000.00.11.H60-
221011-0040

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:43:04
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:43:04
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:43:04
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:56

ĐẶNG QUANG ĐIỀM KHUÂN MẢN, Xã Lương
Thiện, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

224 000.00.11.H60-
221010-0072

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:48:26
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:48:26
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:48:26
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:01

TÔ VĂN SỬ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

225 000.00.11.H60-
221004-0156

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 17:16:54
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:23:55

NÔNG VĂN CƯỜNG tân thượng , Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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226 000.00.11.H60-

221017-0067
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 13:53:47
- Hạn xử lý: 31/10/2022 13:53:47
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 13:53:47
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 07:59:22
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 07:59:48

BÙI VĂN HÒA, NHẬN
KQ 1 CỬA

Thửa đất thôn Tứ Thông,
Xã Hợp Thành, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

227 000.00.11.H60-
221013-0056

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 10:56:14
- Hạn xử lý: 01/11/2022 10:56:14
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 10:56:14
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 07:59:22
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 07:59:47

VŨ THỊ THÀNH
THUẬN

tân an, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

228 000.00.11.H60-
220913-0104

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 16 ngày 0 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 18:08:19
- Hạn xử lý: 03/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 03/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:44:09
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:44:22
- Số người nộp: 1

NGUYỄN HOÀNG
TÙNG

tân tiến, xã Tân Thanh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

229 000.00.11.H60-
221019-0074

QT23/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 55 phút)
- Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 13:06:21
- Hạn xử lý: 02/11/2022 13:30:00
- Ngày hẹn trả: 02/11/2022 13:30:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:38

PHẠM HỒNG SƠN Bẫu, xã Tân Thanh, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

230 000.00.11.H60-
220920-0003

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 29 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/09/2022 07:20:39
- Hạn xử lý: 01/11/2022 16:44:31
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 16:44:31
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 14:13:43
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 16:51:35

ĐẶNG THANH THẢO Tổ 02, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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231 000.00.11.H60-

220920-0015
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/09/2022 07:54:03
- Hạn xử lý: 02/11/2022 08:59:41
- Ngày hẹn trả: 02/11/2022 08:59:41
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:11
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 16:31:57

TRẦN THỊ HẠNH Tổ DP Tân Quang , Thị
trấn Tân Yên, Huyện Hàm
Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

232 000.00.11.H60-
221021-0025

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 09 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 09:50:04
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:09:53
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:45

PHẠM THỊ BÌNH Thửa đất thôn Đèo Mon,
Xã Kháng Nhật, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

233 000.00.11.H60-
221021-0056

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 51 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 13:34:01
- Hạn xử lý: 04/11/2022 13:34:01
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 13:34:01
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:36

NGUYỄN DANH
ĐOÀN

Đồng Chùa, xã Tân Thanh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

234 000.00.11.H60-
220923-0087

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 13:40:11
- Hạn xử lý: 07/11/2022 11:29:09
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 11:29:09
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:47
- Số người nộp: 1

NGUYỄN THỊ LIÊN Thôn Y Bằng , Xã Mỹ
Bằng, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

235 000.00.11.H60-
220923-0129

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 10 ngày 1 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 15:25:39
- Hạn xử lý: 07/10/2022 15:25:39
- Ngày hẹn trả: 07/10/2022 15:25:39
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:04

LÊ VĂN SỬU 5, Phường Phan Thiết, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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236 000.00.11.H60-

221024-0036
09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:01:34
- Hạn xử lý: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:43:40
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:43:53

ĐINH THÚC BỆ HỘI TIẾN, Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

237 000.00.11.H60-
220819-0276

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 33 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 14:10:45
- Hạn xử lý: 14/10/2022 15:48:28
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 15:48:28
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:21

TRẦN VĂN LÝ Hội Tiến , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

238 000.00.11.H60-
220926-0048

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 14:19:47
- Hạn xử lý: 25/10/2022 13:57:27
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 13:57:27
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 14:13:43
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 16:50:54

LÊ QUỐC SƠN Thôn 03, Xã Thái Bình,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

239 000.00.11.H60-
220926-0056

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 14:43:17
- Hạn xử lý: 01/11/2022 16:54:13
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 16:54:13
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:11
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 16:31:53

HOÀNG VĂN PHONG tHÔN 14, Xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

240 000.00.11.H60-
220926-0058

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 01 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 14:48:15
- Hạn xử lý: 01/11/2022 16:58:18
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 16:58:18
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:11
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 16:31:53

NGUYỄN VĂN
PHONG

tHÔN 14, Xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT



91
241 000.00.11.H60-

220830-0069
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 21:22:08
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:23:03
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:23:03
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:18

ĐÀO VĂN PHÓNG Hợp Thịnh , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

242 000.00.11.H60-
221027-0019

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 09:24:47
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:17

NGUYỄN THÚY LAN Tổ 04, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

243 000.00.11.H60-
221027-0043

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 11:35:13
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:14

VI THẾ MẠNH Tổ 02, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

244 000.00.11.H60-
220928-0023

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 02 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 08:24:56
- Hạn xử lý: 01/11/2022 09:57:54
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 09:57:54
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:01
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 15:46:21

HOÀNG THỊ ĐỊNH Tổ 5, Phường Đội Cấn, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

245 000.00.11.H60-
220906-0108

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 3 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 13:57:29
- Hạn xử lý: 12/10/2022 13:57:29
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 13:57:29
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 07:27:58
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:53

TRẦN VĂN HÀNH Thôn Lãng Cư, Xã Quyết
Thắng, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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246 000.00.11.H60-

220909-0074
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 9 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 18:22:26
- Hạn xử lý: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:19

BÙI VĂN ĐIỆP Tân Kỳ, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

247 000.00.11.H60-
220929-0130

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 0 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 16:40:25
- Hạn xử lý: 13/10/2022 16:40:25
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 16:40:25
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:17

TRẦN VĂN TRONG,
NHẬN KQUẢ 1 CỬA

Thửa đất thôn Văn Sòng,
Xã Thiện Kế, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

248 000.00.11.H60-
220929-0143

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 19:46:04
- Hạn xử lý: 19/10/2022 07:11:25
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 07:11:25
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:52

NGUYỄN VĂN HOÀN THÔN BÙNG, Xã Phùng
Xá, Huyện Thạch Thất,
Thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

249 000.00.11.H60-
220929-0145

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 19:51:45
- Hạn xử lý: 19/10/2022 07:11:24
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 07:11:24
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:52

NGUYỄN HUY DŨNG THÔN ĐÔNG TRAI, Xã
Đông Thọ, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

250 000.00.11.H60-
221029-0075

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 24 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/10/2022 18:32:29
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:24:46
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:25:50

BÙI THỊ QUANG THỊNH KIM, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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251 000.00.11.H60-

221003-0022
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 13 phút)
- Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 08:43:57
- Hạn xử lý: 21/10/2022 08:46:26
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 08:46:26
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:32:46

LÊ ĐÌNH NGỌC Tổ 16, Phường Minh
Xuân, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

252 000.00.11.H60-
221004-0018

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 49 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 08:22:17
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:22:17
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:22:17
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:50

PHẠM TUẤN NAM Thửa đất TDP Quyết Tiến,
Thị trấn Sơn Dương,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

253 000.00.11.H60-
221004-0101

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 14:32:59
- Hạn xử lý: 18/10/2022 14:32:59
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 14:32:59
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:33:09
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 11:04:57

NGUYỄN VĂN
QUỲNH

THÔN ĐỊA CHẤT, Xã
Hợp Thành, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

254 000.00.11.H60-
220829-0110

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 2 giờ 14 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 16:12:12
- Hạn xử lý: 11/10/2022 16:12:12
- Ngày hẹn trả: 11/10/2022 16:12:12
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:39

TRẦN THỊ TÂM Gò Kiêu, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

255 000.00.11.H60-
221005-0084

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 6 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 10:25:44
- Hạn xử lý: 12/10/2022 10:25:44
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 10:25:44
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:37

NGUYỄN VĂN HẢI KHỔNG, Xã Hồng Lạc,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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256 000.00.11.H60-

221006-0070
QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 12 ngày 0 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 15:19:29
- Hạn xử lý: 20/10/2022 15:19:29
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 15:19:29
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:40

ĐỖ VIẾT TỴ, NHẬN
KQ 1 CỬA

Thôn Vạt Chanh, Xã Thiện
Kế, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

257 000.00.11.H60-
221006-0087

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 13 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:24:44
- Hạn xử lý: 09/11/2022 16:46:03
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 16:46:03
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:04

ĐỊNH TRỌNG NGOAN Thôn 4, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

258 000.00.11.H60-
221007-0026

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 7 giờ 29 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 08:56:11
- Hạn xử lý: 14/10/2022 08:56:11
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 08:56:11
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:45

ĐINH HỒNG LIÊM,
ĐC NỘP

Thôn Phúc Lợi, Xã Phúc
Ứng, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

259 000.00.11.H60-
221007-0040

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 2 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 09:31:47
- Hạn xử lý: 21/10/2022 09:31:47
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 09:31:47
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:53

NGUYỄN VĂN BÁU Xóm 9, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

260 000.00.11.H60-
220920-0156

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 31 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:06:40
- Hạn xử lý: 21/10/2022 10:06:40
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 10:06:40
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:13

NGUYỄN VĂN
CHUYÊN

THÔN CÂY CỌ, Xã Sơn
Nam, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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261 000.00.11.H60-

220923-0121
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 12 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:12:47
- Hạn xử lý: 21/10/2022 10:12:47
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 10:12:47
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:44

PHAN VĂN SẮC thượng ấm  sơn dương
tuyên quang, Xã Thượng
Ấm, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

262 000.00.11.H60-
221007-0092

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 15:18:05
- Hạn xử lý: 02/11/2022 15:18:05
- Ngày hẹn trả: 02/11/2022 15:18:05
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 07:59:22
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 07:59:49

HOÀNG MỸ LINH,
NỘP HS NGUYỄN
NGỌC DUY

Thửa đất Thôn Phú Xuân,
Xã Tam Đa, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

263 000.00.11.H60-
221008-0003

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 36 phút)
- Ngày tiếp nhận: 08/10/2022 08:07:15
- Hạn xử lý: 21/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:32

NGUYỄN VĂN
TUYẾN

THôn Đồn Hang, Xã Vân
Sơn, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

264 000.00.11.H60-
221110-0091

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 14:59:58
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:35

HOÀNG VĂN NINH Tổ 4, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

265 000.00.11.H60-
221011-0062

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 17 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 11:19:18
- Hạn xử lý: 25/10/2022 11:19:18
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 11:19:18
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:37:00

LÊ THỊ NHUNG KDC + CHỢ, Xã Tú
Thịnh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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266 000.00.11.H60-

221011-0069
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 10 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 13:30:30
- Hạn xử lý: 25/10/2022 13:30:30
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 13:30:30
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:26

ĐINH VĂN SÁU GÒ KIÊU, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

267 000.00.11.H60-
221010-0037

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 47 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:35:29
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:35:29
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:35:29
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:01

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

268 000.00.11.H60-
221010-0034

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:36:43
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:36:43
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:36:43
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:00

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

269 000.00.11.H60-
220914-0039

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:24:40
- Hạn xử lý: 25/10/2022 16:24:40
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 16:24:40
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:25

LÊ THỊ THƠM THÔN TÂN THẮNG, Xã
Tú Thịnh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

270 000.00.11.H60-
221010-0075

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 58 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:38:04
- Hạn xử lý: 26/10/2022 14:38:04
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 14:38:04
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:14

VŨ THỊ HỘI KIM XUYÊN, Xã Hồng
Lạc, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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271 000.00.11.H60-

221014-0010
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 08:18:34
- Hạn xử lý: 28/10/2022 08:18:34
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 08:18:34
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:30

NGUYỄN TƯ KHÁNH Thôn 3, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

272 000.00.11.H60-
220916-0065

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 6 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 16/09/2022 13:45:34
- Hạn xử lý: 03/11/2022 13:45:34
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 13:45:34
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:18

LẠI NGỌC THANH Thửa đất thôn Quyết
Thắng, Xã Sơn Nam,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

273 000.00.11.H60-
221017-0057

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 13:25:43
- Hạn xử lý: 31/10/2022 13:30:00
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 13:30:00
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:14

TRẦN TÚ An lộC, Xã An Khang, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

274 000.00.11.H60-
221017-0061

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 21 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 13:38:44
- Hạn xử lý: 31/10/2022 13:38:44
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 13:38:44
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:13

NGUYỄN THANH
HUYỀN

An lộc A, Xã An Khang,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

275 000.00.11.H60-
221017-0090

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  19 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 15:54:25
- Hạn xử lý: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 07:19:06
- Ngày trả kết quả: 19/10/2022 07:19:32

KHỔNG THỊ NGUYỆT Tổ 12, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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276 000.00.11.H60-

221014-0082
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 10:12:41
- Hạn xử lý: 01/11/2022 10:12:41
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 10:12:41
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 07:59:22
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 07:59:47

VŨ VĂN THỊNH quyết tiến, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

277 000.00.11.H60-
220816-0095

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 13:58:57
- Hạn xử lý: 09/11/2022 13:58:57
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 13:58:57
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:17

LÊ VĂN ĐOÀN vạt chanh, Xã Thiện Kế,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

278 000.00.11.H60-
221013-0088

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 15 phút)
- Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 10:20:52
- Hạn xử lý: 08/11/2022 07:20:39
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 07:20:39
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 10:36:32
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 10:37:13

PHẠM QUANG ÚT thôn đất đỏ xã vĩnh lợi, Xã
Vĩnh Lợi, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

279 000.00.11.H60-
220921-0087

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 14:09:42
- Hạn xử lý: 07/11/2022 13:54:05
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 13:54:05
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:51

NÔNG VIỆT ANH 7, Xã Trung Môn, Huyện
Yên Sơn, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

280 000.00.11.H60-
220921-0091

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 14:14:37
- Hạn xử lý: 07/11/2022 08:17:37
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 08:17:37
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:52

HOÀNG THỊ LAN
ANH

7, Xã Trung Môn, Huyện
Yên Sơn, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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281 000.00.11.H60-

220921-0092
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 35 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 14:16:31
- Hạn xử lý: 07/11/2022 08:24:55
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 08:24:55
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:52

HOÀNG THỊ LAN
ANH

7, Xã Trung Môn, Huyện
Yên Sơn, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

282 000.00.11.H60-
220922-0002

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 11 ngày 7 giờ 32 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 07:27:01
- Hạn xử lý: 06/10/2022 07:27:01
- Ngày hẹn trả: 06/10/2022 07:27:01
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:05

HOÀNG VĂN THANH 16, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

283 000.00.11.H60-
220922-0068

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 11 ngày 2 giờ 58 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 14:01:44
- Hạn xử lý: 06/10/2022 14:01:44
- Ngày hẹn trả: 06/10/2022 14:01:44
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:04

VŨ PHƯƠNG THÚY 4, Phường Minh Xuân, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

284 000.00.11.H60-
220923-0085

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 28 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 13:35:10
- Hạn xử lý: 07/11/2022 13:31:40
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 13:31:40
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:37:10
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:47

ĐINH THỊ TUYẾT Thôn 02, Xã Đạo Viện,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

285 000.00.11.H60-
220923-0086

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 7 giờ 04 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 13:37:06
- Hạn xử lý: 07/11/2022 07:55:24
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 07:55:24
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:48

ĐỖ THỊ XUÂN Thôn Y Bằng , Xã Mỹ
Bằng, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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286 000.00.11.H60-

220923-0141
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 15:59:58
- Hạn xử lý: 14/10/2022 07:39:50
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 07:39:50
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:22

HÀ THỊ TÁM, NHẬN
KQ TẠI 1 CỬA

Thửa đất thôn Đồng Chùa,
Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

287 000.00.11.H60-
221024-0049

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 2 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 10:51:08
- Hạn xử lý: 31/10/2022 10:51:08
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 10:51:08
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:34

PHẠM VĂN VIỆN,
NHẬN KQUẢ 1 CỬA

Thôn Vĩnh Tân, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

288 000.00.11.H60-
221024-0082

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 27 phút)
- Ngày tiếp nhận: 24/10/2022 14:32:37
- Hạn xử lý: 07/11/2022 14:32:37
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 14:32:37
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:01

NGUYỄN THỊ DUYÊN Xóm 3, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

289 000.00.11.H60-
220927-0079

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 31 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 15:35:00
- Hạn xử lý: 02/11/2022 15:28:46
- Ngày hẹn trả: 02/11/2022 15:28:46
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:01
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 15:46:22

NGUYỄN THỊ QUỲNH
NGA

Tổ 13, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

290 000.00.11.H60-
220830-0045

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 7 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 21:23:42
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:26:48
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:26:48
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 07:27:27
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 07:27:46

MA VIỆT LÂM thôn, cầu đá, Xã Hợp Hòa,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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291 000.00.11.H60-

221027-0071
09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 14:46:48
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:10

NGUYỄN XUÂN
VƯƠNG

Tổ 09, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

292 000.00.11.H60-
220816-0135

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 9 ngày 4 giờ 51 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 10:46:36
- Hạn xử lý: 12/10/2022 10:46:36
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 10:46:36
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:38:31
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:43

PHẠM THỊ LÝ thôn, đồng giang, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

293 000.00.11.H60-
220929-0021

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 6 giờ 29 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 09:08:41
- Hạn xử lý: 13/10/2022 09:08:41
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 09:08:41
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:19

TRẦN THỊ MÙI TDP HỒ TIÊU, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

294 000.00.11.H60-
220929-0032

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 5 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 09:40:47
- Hạn xử lý: 13/10/2022 09:40:47
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 09:40:47
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:18

TRƯƠNG VĂN VÕ Thôn Thia, Xã Tân Trào,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

295 000.00.11.H60-
220929-0058

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 15 ngày 1 giờ 21 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 11:00:35
- Hạn xử lý: 30/09/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 30/09/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:21:26
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:22:03

NGUYỄN THỊ
PHƯỢNG

Tứ Thể, Xã Đại Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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296 000.00.11.H60-

220913-0103
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 14:43:04
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:21:14
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:21:14
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:52

BÙI KỶ HÀO Quyết tiến, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

297 000.00.11.H60-
220929-0114

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 16:14:20
- Hạn xử lý: 13/10/2022 16:14:20
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 16:14:20
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:17
- Số người nộp: 1

NGUYỄN THỊ LƯƠNG TDP Tân Kỳ, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

298 000.00.11.H60-
220930-0002

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 7 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 07:09:03
- Hạn xử lý: 14/10/2022 07:09:03
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 07:09:03
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:01

PHẠM VĂN ĐỨC Thôn 11, Xã Lưỡng
Vượng, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

299 000.00.11.H60-
220919-0129

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 18:29:28
- Hạn xử lý: 24/10/2022 16:01:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:01:00
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:28

NGUYỄN THỊ QUỲNH
HUẾ

cây mơ, Xã Hợp Thành,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

300 000.00.11.H60-
220913-0018

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 15 ngày 0 giờ 36 phút)
- Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 14:49:09
- Hạn xử lý: 17/10/2022 14:49:09
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 14:49:09
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:42

PHAN NGỌC CƯỜNG
(THỬA 232)

Thọ Đức, Xã Hào Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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301 000.00.11.H60-

221004-0005
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 07:32:55
- Hạn xử lý: 11/11/2022 14:02:55
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 14:02:55
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:05

PHẠM QUANG VINH Thôn 4, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

302 000.00.11.H60-
221004-0034

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 18 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 08:53:32
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:53:32
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:53:32
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:49

PHẠM TUẤN NAM TDP Quyết Tiến, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

303 000.00.11.H60-
220802-0029

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 45 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 16:40:35
- Hạn xử lý: 18/10/2022 16:40:35
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:40:35
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:39

TRẦN VĂN KHIẾT THÔN ĐA NĂNG, Thị
trấn Sơn Dương, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

304 000.00.11.H60-
221006-0079

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 15:56:10
- Hạn xử lý: 20/10/2022 15:56:10
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 15:56:10
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:39:05
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:40:28

BÙI THỊ HẠNH Tổ 9, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

305 000.00.11.H60-
220916-0020

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 26 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:07:06
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:35

TRẦN XUÂN MỸ Thôn Đồng Nội, Xã Đồng
Quý, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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306 000.00.11.H60-

220915-0134
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:10:51
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:47

SẦM THỊ THÁI Thôn Qúy Nhân, Xã Đồng
Quý, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

307 000.00.11.H60-
220926-0095

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 09:18:07
- Hạn xử lý: 21/10/2022 09:18:07
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 09:18:07
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:34

TRẦN HỮU CÔNG mắt rồng, Xã Cấp Tiến,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

308 000.00.11.H60-
221007-0057

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:56:08
- Hạn xử lý: 10/11/2022 11:17:55
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 11:17:55
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:03

BÙI XUÂN LẬP Thôn 5, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

309 000.00.11.H60-
221007-0070

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  3 giờ 06 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 13:53:09
- Hạn xử lý: 21/10/2022 13:53:09
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 13:53:09
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:06
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:32:45

LÊ ĐẠI SỐ Tổ 16, Phường Minh
Xuân, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

310 000.00.11.H60-
221005-0167

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 20 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 15:23:32
- Hạn xử lý: 01/11/2022 09:53:32
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 09:53:32
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 14:13:43
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 16:49:58

PHẠM TIẾN LỰC Thôn Đồng Ca, Xã Nhân
Mục, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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311 000.00.11.H60-

221007-0112
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 0 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:20:30
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:20:30
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:20:30
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:51

VŨ THỊ THU HIỀN Xóm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

312 000.00.11.H60-
221010-0064

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 11:15:36
- Hạn xử lý: 24/10/2022 11:15:36
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 11:15:36
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:28
- Số người nộp: 1

NGUYỄN VĂN
THUYẾT, NHẬN KQ 1
CỬA

Thửa đất thôn Đá Ngựa,
Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

313 000.00.11.H60-
221010-0088

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 47 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 15:12:31
- Hạn xử lý: 24/10/2022 15:12:31
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 15:12:31
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:37

NGUYỄN TRỌNG KIM óm 7, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

314 000.00.11.H60-
220927-0033

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 10 ngày)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:43:48
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:46

LƯU VĂN MAN Ninh Bình , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

315 000.00.11.H60-
221005-0105

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 21 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 21:11:58
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 15:21:30
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 15:22:05

ĐỖ THỊ THANH SỰ an đinh, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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316 000.00.11.H60-

221010-0041
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:32:08
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:32:08
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:32:08
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:02

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

317 000.00.11.H60-
221010-0024

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:40:56
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:40:56
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:40:56
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:00

LỤC THỊ KHOA TDP Làng Cả, Thị trấn
Sơn Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

318 000.00.11.H60-
220914-0036

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 09 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 16:30:45
- Hạn xử lý: 25/10/2022 16:30:45
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 16:30:45
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:24

LÊ THI THƠM THÔN TÂN THẮNG, Xã
Tú Thịnh, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

319 000.00.11.H60-
221012-0003

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 7 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 07:19:42
- Hạn xử lý: 26/10/2022 07:19:42
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 07:19:42
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:34

ĐỖ THỊ KHÁNH XÓm 9, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

320 000.00.11.H60-
221014-0086

QT07/VPĐKĐĐ
20 ngày làm việc (Trễ hạn  3 giờ 17 phút)
- Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 13:42:17
- Hạn xử lý: 11/11/2022 13:42:17
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 13:42:17
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 16:11:53
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 16:12:09

PHẠM HÙNG ĐỨC Thôn 31,  Xã Thái Sơn,
Huyện Hàm Yên, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT
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321 000.00.11.H60-

221014-0114
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 32 phút)
- Ngày tiếp nhận: 14/10/2022 15:27:16
- Hạn xử lý: 28/10/2022 15:27:16
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 15:27:16
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:28

ĐẶNG THU CÚC Xóm 2, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

322 000.00.11.H60-
221019-0117

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 7 giờ 17 phút)
- Ngày tiếp nhận: 19/10/2022 16:07:36
- Hạn xử lý: 26/10/2022 16:07:36
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 16:07:36
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:38

LIỄU THỊ TIẾP KHOAN LƯ, Xã Sơn
Nam, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

323 000.00.11.H60-
220921-0089

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/09/2022 14:12:58
- Hạn xử lý: 07/11/2022 08:15:02
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 08:15:02
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:53

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 7, Xã Trung Môn, Huyện
Yên Sơn, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

324 000.00.11.H60-
221021-0077

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 15:25:24
- Hạn xử lý: 04/11/2022 15:25:24
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 15:25:24
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:35

ĐOÀN THỊ CHỨC Thửa đất thôn Đoàn Kết,
Xã Kháng Nhật, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

325 000.00.11.H60-
221022-0004

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  59 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 09:45:41
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 07:59:22
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 07:59:45

LÊ THỊ HẰNG Thôn Cầu Quất, Xã Tú
Thịnh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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326 000.00.11.H60-

220819-0284
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 49 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 13:55:56
- Hạn xử lý: 13/10/2022 15:33:09
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 15:33:09
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:24

BẰNG VĂN TOÀN Ninh Hòa , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

327 000.00.11.H60-
220923-0130

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 10 ngày 1 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 15:29:35
- Hạn xử lý: 07/10/2022 15:29:35
- Ngày hẹn trả: 07/10/2022 15:29:35
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:04

LÊ VĂN SỬU 5, Phường Phan Thiết, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

328 000.00.11.H60-
220923-0147

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 10 ngày 0 giờ 41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 16:18:12
- Hạn xử lý: 07/10/2022 16:18:12
- Ngày hẹn trả: 07/10/2022 16:18:12
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:03

VƯƠNG VĂN VINH Tổ 11, Phường Nông Tiến,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

329 000.00.11.H60-
220921-0061

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 16 ngày 7 giờ 20 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 07:33:48
- Hạn xử lý: 20/10/2022 16:39:38
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 16:39:38
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 16:00:35
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 16:02:09

NGUYỄN THỊ SIM đon bả, Thị trấn Lăng Can,
Huyện Lâm Bình, Tỉnh
Tuyên Quang

Cao Anh Đức-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Chiêm Hóa

330 000.00.11.H60-
221026-0070

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 14:07:54
- Hạn xử lý: 02/11/2022 14:07:54
- Ngày hẹn trả: 02/11/2022 14:07:54
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:24:46
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:25:51

LÃ VĂN PHONG THôn Cây Xi, Xã Cấp
Tiến, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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331 000.00.11.H60-

221027-0042
01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 11:33:11
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:14

VI THẾ MẠNH Tổ 02, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

332 000.00.11.H60-
221027-0056

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 13:26:11
- Hạn xử lý: 10/11/2022 13:30:00
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 13:30:00
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:01

NGUYỄN VĂN
THẮNG

XÓm 2, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

333 000.00.11.H60-
221027-0061

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 14:03:47
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:11

ĐINH THỊ THU HÀ Tổ 13, Phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

334 000.00.11.H60-
220908-0111

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 14:42:48
- Hạn xử lý: 28/10/2022 14:42:48
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 14:42:48
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:44
- Số người nộp: 1

PHẠM THU PHƯƠNG quyết thắng, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

335 000.00.11.H60-
221028-0064

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 12:02:29
- Hạn xử lý: 31/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 12:59:57
- Ngày trả kết quả: 01/11/2022 13:01:19

ĐỖ ĐỨC MẠNH Cọ Nà Tâm, Xã Phù Lưu,
Huyện Hàm Yên, Tỉnh
Tuyên Quang

Vũ Thị Nhiên (VPĐK Chi nhánh
YS-HY)-Bộ phận TN và TKQ chi
nhánh VPĐK đất đai Yên Sơn



110
336 000.00.11.H60-

220913-0156
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 5 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 09:54:07
- Hạn xử lý: 13/10/2022 09:54:07
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 09:54:07
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:18

TẠ VĂN BẾ làng thiện, Xã Thiện Kế,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

337 000.00.11.H60-
220929-0054

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 53 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 10:44:55
- Hạn xử lý: 20/10/2022 16:06:22
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 16:06:22
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:30:19
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:02

TRẦN VIẾT HÙNG Tổ 4, Phường Minh Xuân,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

338 000.00.11.H60-
220913-0144

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 3 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 14:21:22
- Hạn xử lý: 13/10/2022 14:21:22
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 14:21:22
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:17

TRỊNH THỊ THƯỢNG tân an, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

339 000.00.11.H60-
220930-0005

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 7 giờ 34 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 07:25:01
- Hạn xử lý: 14/10/2022 07:25:01
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 07:25:01
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:01

ÂU ĐỨC TRIỆU Tổ 7, Phường An Tường,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

340 000.00.11.H60-
220919-0004

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 18:19:55
- Hạn xử lý: 24/10/2022 15:59:13
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 15:59:13
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:29

TRIỆU ĐỨC KHÁNH thôn, đồng phai, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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341 000.00.11.H60-

221102-0134
01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:29:00
- Hạn xử lý: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 04/11/2022 11:37:32
- Ngày trả kết quả: 04/11/2022 11:37:44

NGUYỄN HỮU THẾ thửa đất thôn Bẫu, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

342 000.00.11.H60-
220913-0028

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 15 ngày 0 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 03/10/2022 14:32:54
- Hạn xử lý: 17/10/2022 14:32:54
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 14:32:54
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:43

PHAN NGỌC CƯỜNG Thọ Đức, Xã Hào Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

343 000.00.11.H60-
220908-0029

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc(Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 25 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 14:02:42
- Hạn xử lý: 18/10/2022 14:02:42
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 14:02:42
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 07:27:58
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:51
- Số người nộp: 1

TRỊNH THÀNH NĂM Hội Tân , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

344 000.00.11.H60-
220907-0091

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 49 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 14:37:59
- Hạn xử lý: 18/10/2022 14:37:59
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 14:37:59
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 07:27:58
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:51

PHAN DUY SOAI Thôn cây thị, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

345 000.00.11.H60-
221004-0119

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 15:29:54
- Hạn xử lý: 18/10/2022 15:29:54
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 15:29:54
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:33:09
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 11:04:56

NGUYỄN THỊ THANH ĐỒNG HOAN, Xã Tú
Thịnh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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346 000.00.11.H60-

220825-0164
QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 36 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 16:50:05
- Hạn xử lý: 18/10/2022 16:50:05
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 16:50:05
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:38

NGUYỄN TRUNG
KIÊN

HƯNG ĐỊNH, xã Trường
Sinh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

347 000.00.11.H60-
220929-0065

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 26 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 17:08:13
- Hạn xử lý: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:26:14
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:33:37

DƯƠNG THỊ ĐẠT thôn Đồng Nội, Xã Đồng
Quý, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

348 000.00.11.H60-
221006-0024

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 45 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 09:54:14
- Hạn xử lý: 09/11/2022 10:14:56
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 10:14:56
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:05

ĐÀO VĂN QUY Thôn 11, Xã Lưỡng
Vượng, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

349 000.00.11.H60-
221006-0047

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 13:59:02
- Hạn xử lý: 09/11/2022 14:20:06
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 14:20:06
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:04

PHẠM THỊ DUNG Thôn 5, Xã Lưỡng Vượng,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

350 000.00.11.H60-
221006-0086

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 5 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 16:20:24
- Hạn xử lý: 20/10/2022 16:20:24
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 16:20:24
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:53

LÊ TRUNG TUYẾN Xóm 2, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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351 000.00.11.H60-

220921-0012
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:14:46
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:15

NGUYỄN CÔNG TỪ T Văn Minh , Xã Vĩnh Lợi,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

352 000.00.11.H60-
220919-0117

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:37:28
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:46

NGUYỄN THỊ ĐÀO tdp tân kỳ, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

353 000.00.11.H60-
220926-0112

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 06/10/2022 20:53:08
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:11:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:22:47

BÙI THANH THÚY hưng thịnh, Xã Tú Thịnh,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

354 000.00.11.H60-
221007-0022

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 33 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 08:37:28
- Hạn xử lý: 21/10/2022 08:37:28
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 08:37:28
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:11:24
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:49

NGUYỄN VĂN LỤC ĐỒNG MỤNG, Xã Văn
Phú, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

355 000.00.11.H60-
220926-0042

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 09:44:47
- Hạn xử lý: 14/10/2022 09:44:47
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 09:44:47
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:45

HOÀNG THỊ OANH Hô Tiêu, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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356 000.00.11.H60-

220920-0183
QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:16:27
- Hạn xử lý: 14/10/2022 10:16:27
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 10:16:27
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:44

NGUYỄN THỊ THIỆP Thôn Phú Lương, Xã Cấp
Tiến, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

357 000.00.11.H60-
221005-0090

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 38 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 10:47:02
- Hạn xử lý: 21/10/2022 10:47:02
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 10:47:02
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:25:20
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:43

BÙI THỊ HƯNG đăng châu, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

358 000.00.11.H60-
221007-0109

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 6 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/10/2022 16:08:55
- Hạn xử lý: 21/10/2022 16:08:55
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 16:08:55
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 14:12:27
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:51

NGUYỄN TIẾN DŨNG Xóm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

359 000.00.11.H60-
220926-0008

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 20:49:13
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:25:03

TÔ VĂN DUY THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

360 000.00.11.H60-
220928-0159

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 21:07:39
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:27

NGUYỄN THẾ
HOÀNG

thôn cầu trắng, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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361 000.00.11.H60-

221005-0104
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 21 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 21:13:13
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 15:21:30
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 15:22:06

ĐỖ THỊ THANH SỰ An đinh, Thị trấn Sơn
Dương, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

362 000.00.11.H60-
221110-0078

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 14:24:45
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:36

TRẦN TIẾN DŨNG Tổ 18, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

363 000.00.11.H60-
221110-0081

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 14:33:08
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:36

NGUYỄN QUANG
BÌNH

Thôn Cây Đa, Xã Vĩnh
Lợi, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

364 000.00.11.H60-
221110-0124

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 6 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/11/2022 16:16:45
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 15:23:05
- Ngày trả kết quả: 12/11/2022 15:23:34

NGUYỄN TRUNG
CÔNG

Tổ 7, Phường Mỹ Lâm, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

365 000.00.11.H60-
221011-0072

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 13:50:17
- Hạn xử lý: 25/10/2022 13:50:17
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 13:50:17
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:26

NGUYỄN VĂN HÙNG ĐỒNG VĂN, Xã Văn Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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366 000.00.11.H60-

221011-0074
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 13:56:00
- Hạn xử lý: 25/10/2022 13:56:00
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 13:56:00
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:26

LĂNG THỊ XUYÊN,
NHẬN KQ 1 CỬA

Thôn Thắng Lợi, Xã Cấp
Tiến, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

367 000.00.11.H60-
221011-0084

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  29 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 14:24:10
- Hạn xử lý: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 13/10/2022 07:29:53
- Ngày trả kết quả: 13/10/2022 07:33:17

TRƯƠNG VĂN DỤ Tổ 28, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

368 000.00.11.H60-
221011-0109

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 11/10/2022 15:53:00
- Hạn xử lý: 25/10/2022 15:53:00
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:53:00
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:36:38
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:36:59

LỤC THỊ KHOA Tổ dân phố Làng Cả, Thị
trấn Sơn Dương, Huyện
Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

369 000.00.11.H60-
221010-0100

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 37 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:45:23
- Hạn xử lý: 19/10/2022 14:45:23
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 14:45:23
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:23:07
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:24:55

PHAN VĂN BỘ THÔN BÒNG, Xã Tân
Trào, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

370 000.00.11.H60-
221010-0091

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:57:22
- Hạn xử lý: 26/10/2022 14:57:22
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 14:57:22
- Ngày có kết quả: 28/10/2022 07:40:44
- Ngày trả kết quả: 28/10/2022 07:41:23

BÙI VĂN THƠM thôn, tân trào, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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371 000.00.11.H60-

221010-0039
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 55 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 15:01:40
- Hạn xử lý: 26/10/2022 15:01:40
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 15:01:40
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 14:57:16
- Ngày trả kết quả: 27/10/2022 14:57:42

VŨ HUY BÌNH KIM XUYÊN, Xã Hồng
Lạc, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

372 000.00.11.H60-
221013-0084

QT06/VPĐKĐĐ
5 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 13/10/2022 14:59:40
- Hạn xử lý: 20/10/2022 14:59:40
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 14:59:40
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 08:22:37
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 08:23:56

PHẠM VĂN THIỆN Vân Thành, Xã Vĩnh Lợi,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

373 000.00.11.H60-
221017-0044

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 07 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 10:52:37
- Hạn xử lý: 31/10/2022 10:52:37
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 10:52:37
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 22:21:09
- Ngày trả kết quả: 03/11/2022 23:11:14

ĐỖ ĐỨC THÀNH Phúc Lộc A, Xã An
Khang, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

374 000.00.11.H60-
221018-0051

QT08/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 35 phút)
- Ngày tiếp nhận: 18/10/2022 10:49:27
- Hạn xử lý: 01/11/2022 10:49:27
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 10:49:27
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 15:25:09
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 15:26:39

PHÙNG THANH TÌNH Thôn Cả, Xã Tân Trào,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

375 000.00.11.H60-
221021-0016

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn  2 giờ 09 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 09:17:52
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 09:09:53
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:46

NGUYỄN HỮU HỢP Thửa đất thôn Hồ Sen, Xã
Vĩnh Lợi, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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376 000.00.11.H60-

221021-0041
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 16 phút)
- Ngày tiếp nhận: 21/10/2022 14:43:31
- Hạn xử lý: 04/11/2022 14:43:31
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 14:43:31
- Ngày có kết quả: 07/11/2022 20:32:54
- Ngày trả kết quả: 07/11/2022 20:33:43

ĐINH VĂN ĐOÀN thôn Tân Tiến, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

377 000.00.11.H60-
220922-0037

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 2 giờ 00 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 09:48:08
- Hạn xử lý: 04/11/2022 14:59:24
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 14:59:24
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:38:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:50

BÀN HỒNG NHUNG HOA SƠN , Xã Chân Sơn,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

378 000.00.11.H60-
220922-0067

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 11 ngày 2 giờ 58 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 14:01:05
- Hạn xử lý: 06/10/2022 14:01:05
- Ngày hẹn trả: 06/10/2022 14:01:05
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:51
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:04

VŨ PHƯƠNG THÚY 4, Phường Minh Xuân, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

379 000.00.11.H60-
220819-0260

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 09:03:24
- Hạn xử lý: 13/10/2022 10:40:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 10:40:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:24:06

TRẦN THỊ TÝ Hội Tiến , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

380 000.00.11.H60-
220826-0046

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 35 phút)
- Ngày tiếp nhận: 23/09/2022 14:12:29
- Hạn xử lý: 13/10/2022 15:46:47
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 15:46:47
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:24

DƯƠNG THỊ ĐẠT THÔN ĐỒNG NỘI, Xã
Đồng Quý, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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381 000.00.11.H60-

221025-0071
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 25/10/2022 13:20:39
- Hạn xử lý: 10/11/2022 13:30:00
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 13:30:00
- Ngày có kết quả: 15/11/2022 07:38:03
- Ngày trả kết quả: 15/11/2022 07:40:19

PHẠM THỊ THU HIỀN,
NHẬN KẾT QUẢ 1
CỬA

Thửa đất thôn Tân Thành,
Xã Tam Đa, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

382 000.00.11.H60-
220926-0014

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 09:09:33
- Hạn xử lý: 11/11/2022 07:48:32
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 07:48:32
- Ngày có kết quả: 12/11/2022 23:37:10
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 19:52:44

TRƯƠNG THỊ DƯỠNG Thôn 03, Xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

383 000.00.11.H60-
220926-0049

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  7 giờ 28 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/09/2022 14:21:52
- Hạn xử lý: 04/11/2022 07:31:08
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 07:31:08
- Ngày có kết quả: 06/11/2022 15:44:11
- Ngày trả kết quả: 06/11/2022 16:31:54

ĐINH VĂN NGA Thôn 01, Xã Đạo Viện,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Bộ phận tiếp nhận VPĐK đất đai
tỉnh -Bộ phận TN và TKQ Sở TN
và MT

384 000.00.11.H60-
220817-0334

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 54 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 20:19:16
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:32:38
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:32:38
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 07:27:27
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 07:27:47

LÊ VĂN TRỌNG thôn đồng măng, Xã Hợp
Thành, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

385 000.00.11.H60-
220815-0055

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 56 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 20:33:57
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:30:48
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:30:48
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 07:27:27
- Ngày trả kết quả: 24/10/2022 07:27:46

PHÙNG QUANG VIÊN thôn, tân dân, Xã Hợp
Hòa, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương
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386 000.00.11.H60-

220817-0124
QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 54 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 21:03:44
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:28:10
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:28:10
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:19

DƯƠNG THỊ ĐẠT THÔN ĐỒNG NỘI, Xã
Đồng Quý, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

387 000.00.11.H60-
220828-0004

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 21:08:52
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:29:39
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:29:39
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:20

LÝ THANH SƠN Ninh Quý , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

388 000.00.11.H60-
220831-0090

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 21:19:21
- Hạn xử lý: 18/10/2022 08:24:15
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 08:24:15
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:19

ĐÀO VĂN PHÓNG Hợp Thịnh , Xã Ninh Lai,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

389 000.00.11.H60-
221027-0006

01/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 07:58:41
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:19

NGUYỄN VĂN NĂM Thôn Phúc Lộc B, Xã An
Khang, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

390 000.00.11.H60-
221027-0027

09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 10:03:28
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:16

NGUYỄN MẠNH HẢI Tổ 13, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT
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391 000.00.11.H60-

221027-0052
09/GDBĐ
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/10/2022 11:59:16
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 29/10/2022 09:13:04
- Ngày trả kết quả: 29/10/2022 09:14:13

NGUYỄN THANH
YÊN

Thôn 10, Phường An
Tường, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Triệu-Bộ phận TN và
TKQ Sở TN và MT

392 000.00.11.H60-
220928-0040

QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 8 ngày 5 giờ 31 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 09:56:31
- Hạn xử lý: 12/10/2022 09:56:31
- Ngày hẹn trả: 12/10/2022 09:56:31
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 07:27:58
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:54

ĐOÀN QUANG LONG ĐỒNG PHÚ, Xã Hào Phú,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

393 000.00.11.H60-
220928-0077

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 13 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 13:52:49
- Hạn xử lý: 17/10/2022 14:08:29
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 14:08:29
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 09:22:10
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 09:23:17

MA THỊ PỊT, ĐC NỘP Thửa đất thôn Khuôn
Ráng, Xã Phúc Ứng,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

394 000.00.11.H60-
221028-0048

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 27 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/10/2022 10:32:43
- Hạn xử lý: 11/11/2022 10:32:43
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 10:32:43
- Ngày có kết quả: 13/11/2022 11:35:32
- Ngày trả kết quả: 13/11/2022 11:36:00

DƯƠNG QUÝ THỰC Xóm 6, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố

395 000.00.11.H60-
220929-0052

QT04/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 6 ngày 4 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 29/09/2022 10:36:02
- Hạn xử lý: 13/10/2022 10:36:02
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 10:36:02
- Ngày có kết quả: 23/10/2022 08:31:36
- Ngày trả kết quả: 23/10/2022 08:33:02

NGUYỄN THỊ HỢI Xóm 2, Xã Tràng Đà, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Đoàn Ngọc Hưng-Bộ phận TN và
TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Thành Phố
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396 000.00.11.H60-

220930-0124
QT10/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 1 giờ 27 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 16:10:07
- Hạn xử lý: 14/10/2022 16:10:07
- Ngày hẹn trả: 14/10/2022 16:10:07
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 07:37:52
- Ngày trả kết quả: 26/10/2022 07:38:17

NGUYỄN THỊ HẬU Thửa đất TDP Thịnh Tiến,
Thị trấn Sơn Dương,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

397 000.00.11.H60-
220919-0128

QT18/VPĐKĐĐ
10 ngày làm việc (Trễ hạn  1 giờ 26 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 18:30:33
- Hạn xử lý: 24/10/2022 16:01:33
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 16:01:33
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 07:27:58
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 09:11:52

NGUYỄN THỊ THANH
HƯƠNG

cây mơ, Xã Hợp Thành,
Huyện Sơn Dương, Tỉnh
Tuyên Quang

Nguyễn Thị Chuyên-Bộ phận TN
và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai
Sơn Dương

III

1 000.00.16.H60-
220927-0001

DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 19 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 09:37:08
- Hạn xử lý: 25/10/2022 09:37:08
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 09:37:08
- Ngày có kết quả: 10/11/2022 16:56:08
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:20:23

TẠ THỊ NGHI Thôn Trung Quang, Xã
Xuân Quang, Huyện
Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên
Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

2 000.00.16.H60-
220927-0006

DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn 12 ngày 1 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 15:43:26
- Hạn xử lý: 25/10/2022 15:43:26
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 15:43:26
- Ngày có kết quả: 10/11/2022 16:55:11
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:20:22

VƯƠNG THỊ THÚY Thôn Gò Danh, Xã Nhữ
Khê, Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

SỞ Y TẾ (11 hồ sơ)
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3 000.00.16.H60-

220920-0002
DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 52 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/09/2022 10:15:05
- Hạn xử lý: 18/10/2022 10:15:05
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 10:15:05
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 09:07:05
- Ngày trả kết quả: 20/10/2022 08:46:50

NGUYỄN THỊ NHÂM THÔN NINH QUÝ, Xã
Ninh Lai, Huyện Sơn
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

4 000.00.16.H60-
220927-0003

DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn 12 ngày 4 giờ 06 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 10:48:48
- Hạn xử lý: 25/10/2022 10:48:48
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 10:48:48
- Ngày có kết quả: 10/11/2022 16:55:43
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:20:22

TRẦN THỊ HỒNG
NHUNG

Tổ 7, Phường Nông Tiến,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

5 000.00.16.H60-
220919-0002

KCB 01
30 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 11 phút)
- Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 07:46:55
- Hạn xử lý: 31/10/2022 07:46:55
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 15:58:28
- Ngày trả kết quả: 01/11/2022 16:04:45

BÀN THỊ  THU
HƯƠNG

TDP Cầu Trôi, Thị trấn
Yên Sơn, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

6 000.00.16.H60-
220920-0001

DMP 31
30 ngày làm việc (Trễ hạn 7 ngày 4 giờ 49 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/09/2022 10:06:53
- Hạn xử lý: 01/11/2022 10:06:53
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 10:06:53
- Ngày có kết quả: 10/11/2022 16:56:52
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:20:25

ĐỖ THỊ THANH HẢO THÔN TRẠI ĐÁT, xã Tân
Thanh, Huyện Sơn Dương,
Tỉnh Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

7 000.00.16.H60-
220930-0002

DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 30/09/2022 09:20:06
- Hạn xử lý: 28/10/2022 09:20:06
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 09:20:06
- Ngày có kết quả: 01/11/2022 15:59:55
- Ngày trả kết quả: 01/11/2022 16:04:44

HÀ THỊ XUYẾN Thôn Cây Đa, Xã Thành
Long, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế
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8 000.00.16.H60-

220928-0004
DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn 10 ngày 0 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 16:37:13
- Hạn xử lý: 26/10/2022 16:37:13
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 16:37:13
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 17:17:18
- Ngày trả kết quả: 10/11/2022 16:00:00

ĐẶNG VĂN NHẤT Bó Củng,  Xã Kim Bình,
Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh
Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

9 000.00.16.H60-
220919-0006

DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 57 phút)
- Ngày tiếp nhận: 19/09/2022 14:10:36
- Hạn xử lý: 17/10/2022 14:10:36
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 14:10:36
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 09:08:17
- Ngày trả kết quả: 20/10/2022 08:46:51

NGUYỄN THỊ QUYÊN Tổ 2, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

10 000.00.16.H60-
220922-0003

DMP 31
30 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 12 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/09/2022 09:44:05
- Hạn xử lý: 03/11/2022 09:44:05
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 09:44:05
- Ngày có kết quả: 10/11/2022 16:56:29
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:20:24

TỪ THANH TUYỀN Thôn Đồng Tâm , Xã
Minh Dân, Huyện Hàm
Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

11 000.00.16.H60-
220928-0001

DMP 01
20 ngày làm việc (Trễ hạn 11 ngày 1 giờ 50 phút)
- Ngày tiếp nhận: 28/09/2022 15:03:54
- Hạn xử lý: 26/10/2022 15:03:54
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 15:03:54
- Ngày có kết quả: 10/11/2022 16:54:50
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:20:21

BÙI THỊ VIỆT HOA Tổ 15, Phường Phan Thiết,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Văn Thư (Tiếp nhận hồ sơ)-Bộ
phận TN và TKQ Sở Y Tế

B

I

I.1 UBND XÃ THUỘC HUYỆN CHIÊM HÓA (03 hồ sơ)

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỰC THUỘC

HUYỆN CHIÊM HÓA (03 hồ sơ)
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1 000.26.20.H60-

221108-0002
TP 01
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 45 phút)
- Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 15:50:30
- Hạn xử lý: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 11/11/2022 16:45:35
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:49:34

VŨ ĐỨC HIẾU Cầu Cả, Xã Yên Nguyên,
Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh
Tuyên Quang

Tư pháp - Hộ Tịch xã Hòa Phú 2-
Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Phú

2 000.28.20.H60-
221022-0001

TP 02
1 ngày làm việc (Trễ hạn  3 giờ 47 phút)
- Ngày tiếp nhận: 22/10/2022 09:03:05
- Hạn xử lý: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 24/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 10:47:51
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 11:35:23

BÀN VĂN VƯƠNG Thôn Khau Tàm, Xã Kiên
Đài, Huyện Chiêm Hóa,
Tỉnh Tuyên Quang

Tư pháp - Hộ tịch xã Kiên Đài 1-
Tư pháp - Hộ tịch xã Kiên Đài

3 000.26.20.H60-
221108-0001

TP 01
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 46 phút)
- Ngày tiếp nhận: 08/11/2022 13:58:23
- Hạn xử lý: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 11/11/2022 16:46:18
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 16:47:41

HÀ THỊ HÒA Thôn đèo chắp, Xã Hòa
Phú, Huyện Chiêm Hóa,
Tỉnh Tuyên Quang

Tư pháp - Hộ Tịch xã Hòa Phú 1-
Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Phú

II

II.1

1 000.00.21.H60-
221025-0017

TPAI08
2.5 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 25/10/2022 16:10:41
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 31/10/2022 15:23:10
- Ngày trả kết quả: 31/10/2022 15:54:10

LÒ VẢY DĂN Thôn Tri Lễ, Xã Vũ Lễ,
Huyện Kiến Xương, Tỉnh
Thái Bình

Lê Thị Vân Anh-Bộ phận
TN&TKQ Tư pháp huyện Hàm
Yên

UBND HUYỆN (02 hồ sơ)

HUYỆN HÀM YÊN (07 hồ sơ)
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2 000.00.21.H60-

221025-0009
TPAI08
2.5 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 25/10/2022 11:02:40
- Hạn xử lý: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 28/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 31/10/2022 15:23:35
- Ngày trả kết quả: 31/10/2022 15:54:10

TẠ THỊ LỰ TDP Cầu Mới, Thị trấn
Tân Yên, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Lê Thị Vân Anh-Bộ phận
TN&TKQ Tư pháp huyện Hàm
Yên

II.2

1 000.24.21.H60-
221104-0001

CT 07
1 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 07:55:50
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 15:08:21
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 15:09:47

HOÀNG THỊ XUYẾN Thôn Đồng Nhật, Xã Bằng
Cốc, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Trương Quang Huy-Tư pháp - Hộ
tịch xã Bằng Cốc

2 000.24.21.H60-
221107-0001

CT 07
1 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 08:26:02
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 15:08:35
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 15:09:46

MAC VAN TUAN Thôn Phúc Long, Xã Bằng
Cốc, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Trương Quang Huy-Tư pháp - Hộ
tịch xã Bằng Cốc

3 000.31.21.H60-
221031-0001

TP 05
1 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 09:29:33
- Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 04/11/2022 08:40:46
- Ngày trả kết quả: 04/11/2022 08:41:52

MA THỊ HỒNG thôn Đồng Ca, Xã Nhân
Mục, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Lương Văn Huê-Tư pháp - Hộ tịch
xã Nhân Mục

UBND CẤP XÃ (05 hồ sơ)
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4 000.35.21.H60-

221102-0003
TP 01
1 ngày làm việc (Trễ hạn  1 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 16:29:43
- Hạn xử lý: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 04/11/2022 08:42:11
- Ngày trả kết quả: 04/11/2022 08:43:02

BÀN VĂN THI Thôn 3 Thái Thủy,  Xã
Thái Sơn, Huyện Hàm
Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Quý Dương-Tư pháp - Hộ
tịch xã Thái Sơn

5 000.24.21.H60-
221102-0001

TP16
1 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 07/11/2022 07:54:44
- Hạn xử lý: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 09/11/2022 15:08:09
- Ngày trả kết quả: 09/11/2022 15:09:48

NÔNG KHÁNH DUY Thôn Đồng Nhật, Xã Bằng
Cốc, Huyện Hàm Yên,
Tỉnh Tuyên Quang

Trương Quang Huy-Tư pháp - Hộ
tịch xã Bằng Cốc

III

III.1

1 000.24.22.H60-
221008-0009

CT 16
1 ngày làm việc (Trễ hạn 14 ngày 0 giờ 55 phút)
- Ngày tiếp nhận: 08/10/2022 14:28:33
- Hạn xử lý: 10/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 10/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 31/10/2022 07:55:50
- Ngày trả kết quả: 31/10/2022 07:56:15

MA VĂN TẦM Tổ dân phố Nà Khà, thị
trấn Lăng Can, Thị trấn
Lăng Can, Huyện Lâm
Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Lương Minh Khởi-Tư pháp - Hộ
tịch TT Lăng Can

2 000.21.22.H60-
221020-0001

CT07
1 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 39 phút)
- Ngày tiếp nhận: 20/10/2022 09:32:59
- Hạn xử lý: 21/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 21/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 25/10/2022 10:39:26
- Ngày trả kết quả: 25/10/2022 15:19:26

MA CÔNG SÌNH thôn Tống Pu, Xã Bình
An, Huyện Lâm Bình,
Tỉnh Tuyên Quang

Tư pháp UBND Xã Bình An1-Tư
pháp - Hộ tịch xã Bình An

IV

IV.1 UBND HUYỆN (01 hồ sơ)

HUYỆN LÂM BÌNH (02 hồ sơ)

UBND CẤP XÃ (02 hồ sơ)

HUYỆN YÊN SƠN (08 hồ sơ)
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1

000.00.25.H60-
221004-0001

HT 04
12 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày)
- Ngày tiếp nhận: 04/10/2022 07:48:58
- Hạn xử lý: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 20/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 24/10/2022 20:58:36
- Ngày trả kết quả: 15/11/2022 07:37:41

LÝ THỊ HIỀN Thôn 7, Xã Tân Tiến,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Một cửa phòng Tư pháp huyện
Yên Sơn-Bộ phận TN&TKQ
phòng Tư pháp huyện Yên Sơn

IV.2

1 000.43.25.H60-
221024-0003

HT 45
1 ngày làm việc (Trễ hạn 7 giờ 35 phút)
- Ngày tiếp nhận: 03/11/2022 14:50:32
- Hạn xử lý: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 04/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 05/11/2022 15:05:27
- Ngày trả kết quả: 08/11/2022 14:26:21

NGUYỄN VĂN KHẢI Thôn Chanh 1, Xã Thái
Bình, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Tư Pháp UBND xã Thái Bình 1-
Tư pháp - Hộ tịch xã Thái Bình

2 000.49.25.H60-
220927-0003

HT 38
3 ngày làm việc (Trễ hạn 14 ngày 6 giờ 44 phút)
- Ngày tiếp nhận: 27/09/2022 15:34:04
- Hạn xử lý: 30/09/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 30/09/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 21/10/2022 15:44:39
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 15:46:39

LÝ HỒNG HUỲNH Thôn 4, Xã Trung Trực,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Tư pháp - Hộ tịch 2 xã Trung Trực
-Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Trực

3 000.26.25.H60-
221101-0001

BTXH 14
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 31 phút)
- Ngày tiếp nhận: 01/11/2022 08:22:32
- Hạn xử lý: 08/11/2022 08:22:32
- Ngày hẹn trả: 08/11/2022 08:22:32
- Ngày có kết quả: 15/11/2022 15:53:53
- Ngày trả kết quả: 

MA THỊ SÁU Liên Bình, Xã Đội Bình,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

-Văn hóa - Xã hội xã Đội Bình

UBND CẤP XÃ (07 hồ sơ)
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4 000.44.25.H60-

221012-0001
BTXH 14
5 ngày làm việc (Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 09:27:34
- Hạn xử lý: 19/10/2022 09:27:34
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 09:27:34
- Ngày có kết quả: 26/10/2022 09:36:08
- Ngày trả kết quả: 01/11/2022 10:20:37

8060003573 TDP Đồng chằm, Thị trấn
Yên Sơn, Huyện Yên Sơn,
Tỉnh Tuyên Quang

Văn Hóa UBND xã Thắng Quân 1
-Văn Hóa - Xã hội TT Yên Sơn

5 000.33.25.H60-
220916-0003

BTXH 14
5 ngày làm việc (Trễ hạn 36 ngày 4 giờ 33 phút)
- Ngày tiếp nhận: 16/09/2022 14:50:34
- Hạn xử lý: 23/09/2022 14:50:34
- Ngày hẹn trả: 23/09/2022 14:50:34
- Ngày có kết quả: 15/11/2022 09:24:13
- Ngày trả kết quả: 15/11/2022 09:25:58

PHAN THỊ MÀU Bến, Xã Lực Hành, Huyện
Yên Sơn, Tỉnh Tuyên
Quang

Văn hóa UBND Xã Lực Hành 1-
Văn hóa - Xã hội xã Lực hành

6 000.36.25.H60-
221017-0002

HT 42
1 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 28 phút)
- Ngày tiếp nhận: 17/10/2022 11:14:09
- Hạn xử lý: 18/10/2022 11:14:09
- Ngày hẹn trả: 18/10/2022 11:30:00
- Ngày có kết quả: 19/10/2022 08:42:13
- Ngày trả kết quả: 19/10/2022 09:40:22

NGUYỄN THỊ MAI Hồng Hà, Xã Nhữ Khê,
Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Tư pháp - Hộ tịch 1 xã Nhữ Khê-
Tư pháp - Hộ tịch xã Nhữ Khê

7 000.22.25.H60-
221109-0001

HT 45
1 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 27 phút)
- Ngày tiếp nhận: 09/11/2022 15:31:30
- Hạn xử lý: 10/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 10/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 11/11/2022 14:27:16
- Ngày trả kết quả: 11/11/2022 14:28:31

PHẠM THỊ PHƯƠNG Thôn Tân Sơn, xã Chân
Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang, Xã Chân
Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh
Tuyên Quang

Tư Pháp UBND xã Chân Sơn 1-
Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã
Chân Sơn

V

V.1

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG (29 hồ sơ)

UBND HUYỆN (03 hồ sơ)
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1 000.00.26.H60-

221005-0003
1.009994.000.00.00.H60
14 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 18 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 11:21:55
- Hạn xử lý: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 25/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 08:18:20
- Ngày trả kết quả: 

NGUYỄN NGỌC LAN Thôn 17, Xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

-Bộ Phận TN & TKQ Quản lý đô
thị TP Tuyên Quang

2 000.00.26.H60-
221102-0010

XD05
5 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 15:14:57
- Hạn xử lý: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 15/11/2022 11:08:40
- Ngày trả kết quả: 

LÊ THỊ LĨNH Tổ 7, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

-Bộ Phận TN & TKQ Quản lý đô
thị TP Tuyên Quang

3 000.00.26.H60-
221005-0004

XD04
15 ngày làm việc (Trễ hạn  1 giờ 19 phút)
- Ngày tiếp nhận: 05/10/2022 15:48:41
- Hạn xử lý: 26/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 27/10/2022 08:19:18
- Ngày trả kết quả: 

HOÀNG XUÂN VỌNG tổ 5, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

-Bộ Phận TN & TKQ Quản lý đô
thị TP Tuyên Quang

V.2

1 000.18.26.H60-
221104-0003

HT09
3 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:42:48
- Hạn xử lý: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 14:23:36
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 15:38:10

NGỌC HẠNH Tổ 8, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

UBND CẤP XÃ (26 hồ sơ)
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2 000.18.26.H60-

221010-0005
HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 14:54:12
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 14:05:39
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 08:46:41

LƯƠNG THANH NGHỊ Tổ 2, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

3 000.18.26.H60-
221104-0002

HT09
3 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:43:06
- Hạn xử lý: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 09/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 14:23:22
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 15:38:10

BÙI THỊ NGỌC ÁNH Tổ 3, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

4 000.18.26.H60-
221104-0001

HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:43:26
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 14:23:04
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 15:38:09

PHẠM THỊ KIM
XUYÊN

 tổ 1, Phường Hưng Thành,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

5 000.18.26.H60-
221104-0006

HT03
1 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 22 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:53:05
- Hạn xử lý: 07/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 07/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 14:22:41
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 15:38:09

NGUYỄN NGỌC ÁNH Tổ 3, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

6 000.18.26.H60-
221104-0005

HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 24 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:42:03
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 14:24:22
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 15:38:11

NGUYỄN THỊ QUANG Tổ 2, Phường Nông Tiến,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành
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7 000.18.26.H60-

221025-0003
HT02
1 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 08:50:42
- Hạn xử lý: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:42:11
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:56

LÊ XUÂN QUẢNG SN 68 tổ 2, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

8 000.18.26.H60-
221026-0001

HT05
1 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 15:46:46
- Hạn xử lý: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:40:47
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:54

HOÀNG MẠNH
THẮNG

Tổ 7, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

9 000.18.26.H60-
221012-0003

HT09
3 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 04 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:27:34
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 14:04:38
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 08:46:39

VƯƠNG NGỌC MAI  tổ 9, Phường Hưng Thành,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

10 000.18.26.H60-
221026-0003

HT02
1 ngày làm việc (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 41 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 15:51:46
- Hạn xử lý: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 27/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:41:29
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:55

NGUYỄN VĂN DUY thôn Lăng Luông, Xã Tân
Thịnh, Huyện Chiêm Hóa,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

11 000.24.26.H60-
221031-0001

HT02
1 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 29 phút)
- Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 11:27:15
- Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 08/11/2022 09:29:47
- Ngày trả kết quả: 08/11/2022 09:31:36

ĐẶNG ANH TUẤN Tổ 9, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Tư pháp UBND phường Ỷ La2-
Tư pháp - Hộ tịch phường Ỷ La
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12 000.18.26.H60-

221007-0001
HT09
3 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 13:56:16
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 14:05:53
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 08:46:42

NGUYỄN THANH
THẢO

Tổ 4, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

13 000.18.26.H60-
221021-0005

HT03
1 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 43 phút)
- Ngày tiếp nhận: 25/10/2022 07:55:04
- Hạn xử lý: 26/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 26/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:43:01
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:57

NGUYỄN HỮU
THẮNG

tổ 1, Phường Hưng Thành,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

14 000.18.26.H60-
221102-0002

HT05
1 ngày làm việc (Trễ hạn  6 giờ 08 phút)
- Ngày tiếp nhận: 02/11/2022 14:42:25
- Hạn xử lý: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 03/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 04/11/2022 15:08:53
- Ngày trả kết quả: 04/11/2022 15:09:23

TRƯƠNG THỊ THẠT tổ 4, Phường Hưng Thành,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

15 000.18.26.H60-
221026-0004

HT09
3 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 15:52:56
- Hạn xử lý: 31/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:40:13
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:54

BÙI THỊ NGỌC ÁNH  tổ 3, Phường Hưng Thành,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

16 000.18.26.H60-
221104-0004

HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 23 phút)
- Ngày tiếp nhận: 04/11/2022 15:42:28
- Hạn xử lý: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 11/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 14/11/2022 14:23:56
- Ngày trả kết quả: 14/11/2022 15:38:10

NGUYỄN THỊ THẮNG Tổ 2, Phường Nguyễn
Trãi, Thành phố Hà Giang,
Tỉnh Hà Giang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành
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17 000.18.26.H60-

221012-0002
HT09
3 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 04 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:27:08
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 14:04:53
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 08:46:40

MA THỊ HẠNH Tổ 7, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

18 000.18.26.H60-
221012-0004

HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn  5 giờ 04 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:27:49
- Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 19/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 14:04:25
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 08:46:39

BẾ THỊ HÀNH  tổ 4, Phường Hưng Thành,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

19 000.18.26.H60-
221026-0002

HT09
3 ngày làm việc (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 40 phút)
- Ngày tiếp nhận: 26/10/2022 15:50:42
- Hạn xử lý: 31/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 31/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:40:30
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:54

NGỌC HẠNH Tổ 8, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

20 000.24.26.H60-
221031-0002

CT 07
1 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 30 phút)
- Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 11:25:35
- Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 08/11/2022 09:30:13
- Ngày trả kết quả: 08/11/2022 09:31:36
- Số người nộp: 1

BÙI QUANG HIỆP Tổ 3, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Tư pháp UBND phường Ỷ La2-
Tư pháp - Hộ tịch phường Ỷ La

21 000.18.26.H60-
221010-0004

HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 10/10/2022 14:54:49
- Hạn xử lý: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 17/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 14:05:24
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 08:46:41

NGUYỄN VĂN HỒNG Tổ 10, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành
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22 000.18.26.H60-

221012-0001
HT02
1 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 05 phút)
- Ngày tiếp nhận: 12/10/2022 14:25:45
- Hạn xử lý: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 13/10/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 20/10/2022 14:05:09
- Ngày trả kết quả: 21/10/2022 08:46:40

TRẦN MINH PHÚC Tổ 4, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

23 000.18.26.H60-
221025-0001

HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 25/10/2022 10:19:41
- Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:42:47
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:57

NGUYỄN THỊ NHUNG tổ 7, Phường Hưng Thành,
TP Tuyên Quang, Tỉnh
Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

24 000.18.26.H60-
221025-0002

HT10
5 ngày làm việc (Trễ hạn  4 giờ 42 phút)
- Ngày tiếp nhận: 25/10/2022 11:07:57
- Hạn xử lý: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 17:00:00
- Ngày có kết quả: 02/11/2022 13:42:28
- Ngày trả kết quả: 02/11/2022 14:56:57

NGUYỄN THỊ THẮNG Tổ 7, Phường Hưng
Thành, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang

Chu Đức Hà-Tư pháp - Hộ tịch
phường Hưng Thành

25 000.24.26.H60-
221031-0003

CT 17
1 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 11:26:03
- Hạn xử lý: 01/11/2022 11:26:03
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 11:26:03
- Ngày có kết quả: 08/11/2022 09:29:30
- Ngày trả kết quả: 08/11/2022 09:31:37

ĐOÀN DUY HÒA Tổ 1, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Tư pháp UBND phường Ỷ La2-
Tư pháp - Hộ tịch phường Ỷ La

26 000.24.26.H60-
221031-0004

CT 17
1 ngày làm việc (Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 03 phút)
- Ngày tiếp nhận: 31/10/2022 11:26:33
- Hạn xử lý: 01/11/2022 11:26:33
- Ngày hẹn trả: 01/11/2022 11:26:33
- Ngày có kết quả: 08/11/2022 09:30:22
- Ngày trả kết quả: 08/11/2022 09:31:35

BÙI VĂN THĂNG Tổ 8, Phường Ỷ La, TP
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Tư pháp UBND phường Ỷ La2-
Tư pháp - Hộ tịch phường Ỷ La
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